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LỜI NÓI ĐẦU

Với mục đích phục uụ cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo chuyên 
ngành cấp thoát nước tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chúng tôi biên 
soạn tài liệu "Mang lưới cấp  nước" với hai phần cơ bản sau:

Phần I: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước, bao gồm 3 chương:
Nhu cầu, tiêu chuẩn dùng nước và công suất của trạm cấp nước 

Nguồn nước sử dụng cho mục đích cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp 

Hệ thống cấp nước và chế độ làm việc của hệ thống
Phần II: Mạng lưới cấp nước, bao gồm 5 chương:

Thiết kê'qui hoạch mạng lưới 

Tính toán mạng lưới
Công trình dẫn nước từ nguồn đến mạng lưới 

Cấu tạo mạng lưới
Quản lý kỹ thuật mạng lưới và hệ thống dẫn nước

Trong tài liệu này không đưa vào phần kinh tế mạng lưới vì sẽ có tài liệu 
riêng về kinh tế  nước.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã cho nhiều ý  kiến 
quí báu đối với bản thảo và cảm ơn Nhà xuất bản Xây dựng đã giúp đỡ để 
cuôh sách được hoàn thành kịp thời đáp ứng cho công tác giảng dạy và học 
tập tại trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

Cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận 
được các ý  kiến đóng góp, phê bình của bạn đọc. Ý  kiêh xin gửi về theo địa 
chỉ: Bộ môn cấp nước - Khoa KTHT & MTĐT - Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội, Km 9 đường Nguyễn Trãi Hà Nội - Hà Đông.

Tác giả
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MỞ ĐẦU

I. VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐÒI SỐNG CON NGƯỜI VÀ NỂN k in h  t ế  
Qư ố c  DÂN

Nước không thể thiếu được đối với cuộc sống của con người và nước đóng vai trò rất 
quan trọng trong quá trình hình thành cuộc sống trên trái đất. Nước tham gia tích cực 
vào các phản ứng lý, hoá học, sự hình thành và tích ỉuỹ chất hữu cơ, ỉà dung môi của rất 
nhiều chất và đóng vai trò dẫn đường cho các muối đi vào cơ thể con người.

Trong các khu đô thị và nông thôn, nước sạch được dùng để phục vụ cho dân sinh. 
Trong công nghiệp, nông nghiệp... nước được dùng để phục vụ cho nhiều mục đích 
khác nhau nhằm tạo ra các sản phẩm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân.

II. Sơ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC 
TRÊN THÊ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

4000 trước Công nguyên, khi xuất hiện những vùng tập trung đông dân cư như ở các 
thung lũng sông Nila, Chigara, ở An Độ, La Mã và Trung Quốc con người đã biết khai 
thác sử dụng nước vào những mục đích dân sinh, ban đầu chỉ là khơi mương, đào giếng 
lấy nước bằng thủ công, dần về sau lấy nước bằng nhân tạo.

Vào thời kỳ 300 năm trước công nguyên người Ai Cập đã biết khai thác nguồn nước 
ngầm bằng cách đào giếng và đã biết làm các công cụ đơn giản để chứa nước từ giếng 
lên. Người Babilon có phương pháp nâng nước lên độ cao khá lớn bằng các phương tiện 
khác nhau như ròng rọc, guồng nước.

Hệ thống cấp nước đô thị xuất hiện sớm nhất tại La Mã vào những nãm 800 trước 
cồng nguyên. Điển hình là công trình dần nước bằng kênh tự chảy đến các bể tập trung 
trong đô thị, từ đó theo đường ống đến các lâu đài của các nhà quyền quí và đến các bể 
chứa công cộng trong khu dân nghèo.

Hệ thống cấp nước tập trung đầu tiên ở châu Âu: Pháp, Anh, Nga và Gruza được xây 
dựng vào thế kỷ XIII. Thế kỷ XIII -  XV, rất nhiều đô thị của Nga được trang bị hệ thống 
cấp nước cho khu dân cư. ở  khu vực Cremlin và sau đó là ở Pectecbua đã xây dựng hệ 
thống cấp nước tự chảy đầu tiên vào thế kỷ XV.

Cùng với quá trình đô thị hoá, kỹ thuật cấp nước cũng ngày càng phát triển để đáp 
ứng nhu cầu của người dân đô thị. Cách đây nhiều thế kỷ, các đô thị châu Âu đã có hệ 
thống cấp nước. Tuy nhiên, thời kỳ đó chưa có các loại hoá chất phục vụ cho việc keo tụ
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để xử lý nước mặt, người ta phải xây dựng các bể lắng có kích thước lớn và áp dụng 
phương pháp lắng tĩnh mới có thể lắng được các hạt cặn nhỏ trong nước, vì vậy công 
trình xử lý rất công kềnh, chiếm nhiều diện tích và kinh phí xây dựng lớn. Việc dùng 
hoá chất keo tụ bắt đầu vào năm 1600 tại Trung Quốc do các nhà truyền giáo Tây Ban 
Nha phổ biến.

Vào những năm 1800, các đô thị châu Âu, châu Mỹ đã có những hệ thống cấp nước 
khá đầy đủ các thành phần công trình thu, trạm xử lý, trạm bơm, mạng lưới... Năm 
1810, hệ thống lọc nước cho đô thị được xây dựng tại Paisey- Scotland.

Sau khi phát hiện và dùng hoá chất để xử lý nước, công nghệ cấp nước đã có những 
bước tiến mới, hệ thống cấp nước đô thị ngày càng được hoàn thiện đặc biệt là các công 
trình xử lý nước. Các hạng mục công trình, các thiết bị xử lý nước cũng như các thiết bị 
điện tử và tự động được áp dụng hiện nay là rất đa dạng và phong phú. Có thể nói kỹ 
thuật cấp nước của thế giới đã đạt đến trình độ rất cao về công nghệ xử lý và thiết bị cơ 
giới, tư động trong vận hành quản lý.

Ở Việt Nam, hệ thống cấp nước đô thị bắt đầu từ việc khoan giếng mạch nông ở Hà 
Nội và tại TP Hồ Chí Minh (Sài gòn cũ) vào năm 1894. Trong thời kỳ này, nhiều đô thị 
khác như Hải Phòng, Đà Nẵng... cũng bắt đầu xuất hiện hệ thống cấp nước.

Sau khi khoan một giếng vào năm 1894 trên khu đất thuộc làng Yên Định nằm ở phía 
Bắc Thành Hà Nội thì nhà máy nước Yên Phụ được xây dựng. Kể từ đó Hà Nội bắt đầu 
dùng nước máy qua mạng đường ống trực tiếp bơm từ giếng khoan lên. Năm 1896 hệ 
thống xử lý nước đầu tiên của Hà Nội được chính thức đưa vào vận hành.

Trong suốt thời gian 60 năm sau đó, hệ thống cấp nước của Hà nội chỉ có 5 nhà 
máy nước: Yên Phụ (1896), Đồn Thuỷ (1931), Bạch Mai (1936), Ngọc Hà (1939) và 
Ngô Sĩ Liên (1958) với tổng công suất vào năm 1954 khoảng 31 500 m3/ngđ, chủ yếu 
phục vụ cho bộ máy cai trị, quan lại quân đội viễn chinh Pháp và một ít vòi nước công 
cộng tại các khu buôn bán.

Sau ngày hoà bình lập lại, Đảng và Nhà nước, chính quyền Thành phố rất chú trọng 
đến việc cấp nước dân sinh. Chỉ từ năm 1955 đến 1965 hàng loạt các nhà máy nước cũ 
được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều nhà máy mới: Lương Yên (1956), 
Ngọc Hà (1957), Ngô Sĩ Liên (1958), Tương mai (1963m3), Hạ Định (1964) nâng công 
suất cấp nước cho Hà nội lên 128 000 m3/ngđ.

Từ năm 1975 đến nay, hệ thống cấp nước của Hà nội đã được cải tạo và xây dựng mới 
với trang thiết bị hiện đại, nâng công suất lên 390 000 m3/ngđ. Mạng lưới đường ống 
truyền dẫn và phân phối có tổng chiều dài hơn 600 km và đường ống dịch vụ có chiều 
dài tới hàng ngàn km.

Đối với hệ thống cấp nước các đô thị khác ở nước ta, đặc biệt là từ năm 1990 đến 
năm 2000, cũng được cải tạo và phát triển xây dựng mới. Nhiều trạm xử lý nước đã áp
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dụng những công nghệ tiên tiến của các nước phát triển như Pháp, Phần Lan, Autralia... 
Các loại công trình xử lý như bể lắng ngang tầng mỏng, bể lắng kiểu pulsator đã được áp 
dụng tại một số địa phương như Hoà Bình, Lào Cai, Sơn La, Nam Định, Huế...

III. MỤC TIÊU CỦA ĐỊNH HƯỚNG CÂP NƯỚC ĐÊN NĂM 2020

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm đến công tác cấp nước 
đô thị. Nhiều dự án được ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn trong và ngoài nước. Chính 
phủ đã phê duyệt “Định hướng cấp nước đô thị đến năm 2020 (Quyết định số 
63/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ)”, trong đó xác 
định mục tiêu chủ yếu là cải thiện một cách căn bản tình hình cấp nước đô thị hiện nay 
và xây dựng nền tảng cho phát trển lâu dài và bền vững của ngành cấp thoát nước.

1. Mục tiêu trước mát

- Mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng các dịch vụ cấp nước đô thị
- Đảm bảo cấp nước cho nhu cầu công nghiệp và các nhu cầu văn hoá xã hội trong đô thị.
- Cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước hiện có.

- Giảm tỉ lệ thất thoát nước.
- Từng bước xoá bỏ bao cấp trong các công ty nước.

- Lập lại kỷ cương trong ngành cấp nước đô thị ở tất cả các khâu từ qui trình công 
nghệ sản xuất, kinh doanh, tài chính, dịch vụ đến quản lý nhà nước.

2. Mục tiêu lâu dài:

- Điều tra khảo sát, khai thác đi đôi với bảo vệ tài nguyên nước quốc gia.

- Nâng cao chất lượng phục vụ cấp nước cho sản xuất và dân sinh tại các đô thị, tạo 
điều kiện giúp đỡ các công ty cấp nước tự chủ về tài chính đồng thời thực hiện các nghĩa 
vụ công ích và chính sách xã hội.

- Đào tạo cán bộ và đổi mới công tác quản lý phù họp với đường lối công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá của Đảng và Nhà nước, tăng cường năng lực của các công ty tư vấn để đảm 
nhiệm được công tác lập dự án, thiết kế các hệ thống cấp nước.

- Phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ mới thông qua 
chuyển giao công nghệ từng bước hiện đại hoá hệ thống cấp nước trong các đô thị.

- Đẩy mạnh đầu tư cho sản xuất các thiết bị, vật tư, phụ tùng trong nước với chất 
lượng cao để thị trường trong nước và quốc tế chấp nhận.

- Áp dụng các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm tiên tiến, đưa ngành cấp nước Việt Nam 
hội nhập với các nước trong khu vực, phù họp với chính sách mở cửa và mở rộng hợp tác 
quốc tế của Đảng và Chính phủ.
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Phẩn I

KHÁI NIỆM CHUNG VÊ HỆ THỐNG CẤP Nlrôc

Chương 1

NHU CẦU, TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC 
VÀ CÔNG SUẤT CỦA TRẠM CẤP NƯỚC

1.1. CÁC LOẠI NHU CẦU DÙNG NƯỚC

Nước được dùng cho những mục đích khác nhau trong sinh hoạt, trong sản xuất và 
các mục đích khác. Có thể chia thành bốn loại nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt, cho 
sản xuất, cho chữa cháy và cho những mục đích khác.

1.1.1. Nước dùng cho sinh hoạt

Nước dùng cho sinh hoạt là loại nước dùng để uống, tắm rửa, giặt, chuẩn bị thức ăn, 
xả rửa thiết bị vệ sinh, vệ sinh nhà cửa, tưới đường, tưới cây, cung cấp nước cho bể bơi... 
Chất lượng của loại nước này phải' đảm bảo các chỉ tiêu hoá lý và vi sinh theo yêu cầu 
của qui phạm, không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người khi sử dụng trực tiếp .

1.1.2. Nước dùng cho sản xuất

Nước dùng cho sản xuất là loại nước dùng trong sản xuất công nghiệp. Lưu lượng và 
chất lượng của nó rất đa dạng và khác nhau phụ thuộc vào lĩnh vực công nghiệp, dây 
chuyền công nghệ sản xuất, sản phẩm sản xuất... Ví dụ, có công nghiệp yêu cầu chất 
lượng nước sản xuất không cao, nhưng lưu lượng nước lớn, ngược lại có những công 
nghiệp yêu cầu lưu lượng nước sản xuất không lớn, nhưng chất lượng nước lại rất cao.

1.1.3. Nước dùng cho chữa cháy

Nước dùng cho chữa cháy là loại nước luôn được dự trữ trong bể chứa nước sạch của 
khu đô thị và khu công nghiệp, dùng để dập tắt các đám cháy có thể xẩy ra. Lượng nước 
chữa cháy nhiều hay ít tuỳ thuộc vào qui mô dân số trong đô thị, đặc điểm xây dựng và 
tính chất của công trình sử dụng.

1.1.4. Nước dùng cho những mục đích khác

Ngoài ba loại nước kể trên, còn cẩn tính đến nước dùng để bổ sung rò rỉ trên mạng 
lưới, sục rửa mạng lưới khi cần thiết, nước dùng cho bản thân trạm xử lý, nước cấp cho 
công nghiệp địa phương và tiểu thủ công nghiệp...
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1.2. TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC

Tiêu chuẩn dùng nước có nhiều loại: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt; tiêu chuẩn 
dùng nước sản xuất; tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy, tiêu chuẩn dùng nước để tưới...

1.2.1. Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mức độ trang thiết bị vệ 
sinh bên trong công trình, điều kiện khí hậu, điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập 
quán, tính chất nguồn cấp nước, điều kiện địa phương...

Những thành phố lớn, thành phố du lịch, nghỉ mát, khu công nghiệp lớn thường lấy 
tiêu chuẩn dùng nước cao hơn các đô thị và khu công nghiệp khác. Vùng nóng thường 
dùng nhiều nước, vùng ôn hoà thường dùng ít nước. Miền xuôi có thói quen dùng nhiều 
nước hơn miền núi. Những nơi nguồn nước dồi dào, thuận tiện khi thiết kế có thể lấy 
tiêu chuẩn dùng nước cao hơn những nơi nguồn nước khan hiếm khó khăn. Theo 
TCXDVN 33-2006 - Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - tiêu chuẩn thiết kế, 
tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt và các nhu cầu khác theo đầu người cho các khu dân cư 
đô thị có thể tham khảo theo bảng 1.1.

Bảng 1.1. Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt 
và hệ sô không điều hoà giờ cho các khu dân cư đô thị

TT Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước
Giai đoạn

2010 2020

I Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, khu du lịch và nghỉ mát

a) Nước sinh hoạt:
- Tiêu chuẩn cấp nước (//người.ngày): + Nội bộ 165 200

+ Ngoại vi 120 150

- Tỉ lệ dân số được cấp nước (%): + Nội bộ 65 99
+ Ngoại vi 80 95

b) Nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường, cứu hoả...);
Tính theo % của (a) 10 10

c) Nước cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị; Tính theo % của (a) 10 10

d) Nước khu công nghiệp (lấy theo điều 2.4 - Mục 2 của
TCXDVN 33-2006), mVha.ngày; 22-45 22-45

e) Nước thất thoát; Tính theo phần trăm của (a+b+c+d) 33 25

f) Nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước; Tính theo %
của (a+b+c+d+e) 7-10 5-8
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II Đô thị loại II và đô thị loại III

a) Nước sinh hoạt:
- Tiêu chuẩn cấp nước (//người.ngày): + Nội bộ 120 150

+ Ngoại vi 80 100

- Tỉ lệ dân số được cấp nước (%): + Nội bộ 85 99

+ Ngoại vi 75 90

b) Nước phục vụ công công (tưới cây, rửa đường, cứu hoả...); 
Tính theo% của (a) 10 10

c) Nước cho công nghiệp dịch vụ trong đô thị; Tính theo % của (a) 10 10

d) Nước khu công nghiệp (lấy theo điều 2.4- Mục 2 của 
TCXDVN 33-2006), mVhá.ngày; 22-45 22-45

e) Nước thất thoát; Tính theo phần trăm của (a+b+c+đ) 30 25

f) Nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước; Tính theo % 
của (a+b+c+d+e) 8-10 7-8

III Đô thị loại IV, đô thị loại V; điểm dân cư nông thôn

a) Nước sinh hoạt:
- Tiêu chuẩn cấp nước (//người.ngày): 80 100
- Tỉ lệ dân được cấp nước (%): 75 90

b) Nước dịch vụ; Tính theo % của (a) 10 10

c) Nước thất thoát; Tính theo % của (a+b) 25 20

d) Nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước; 
Tính theo % của (a+b+c) 10 10

1.2.2. Tiêu chuẩn dùng nước trong các xí nghiệp công nghiệp

Tiêu chuẩn dùng nước trong các xí nghiệp công nghiệp được xác định trên cơ sở dây 
chuyền công nghệ sản xuất của xí nghiệp công nghiệp do cơ quan thiết kế hoặc quản lý 
cung cấp hoặc lấy theo tiêu chuẩn dùng nước của những dây chuyền của xí nghiệp công 
nghiệp tương tự. Tiêu chuẩn dùng nước trong xí nghiệp công nghiệp gồm: tiêu chuẩn 
dùng nước sản xuất, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (ăn uống sinh hoạt cho công nhân 
trong khi làm việc và nước tắm cho công nhân sau mỗi ca làm việc).

Tiêu chuẩn dùng nước sản xuất trong các xí nghiệp công nghiệp có thể tham khảo ở 
bảng 1.2.

Nước cấp cho công nghiệp địa phương: trong trường hợp bố trí phân tán không tính 
cụ thể được, có thể lấy bằng 5-10%  lượng nước ăn uống và sinh hoạt trong ngày dùng 
nước tối đa của đô thị đó.
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Bảng 1.2. Tiêu chuẩn dùng nước sản xuất của một số lĩnh vực công nghiệp

Nước sản xuất Đơn vi đo Tiêu chuẩn, 
m3/đv đo Chú thích

Nước làm lạnh trong nhà máy nhiệt điện 1000 KW/h 100 - 400 Trị số nhỏ
Nước cấp nồi hơi trong nhà máy nhiệt điện 100 KW/h 3-5 dùng cho công 

suất nhiệt điện
Nước làm nguội động cơ đốt trong 1 ngựa/h 0,015-0,04
Nước khai thác than 1 tấn than 0,2 - 0,5
Nước làm giàu than 1 tấn than 0,3 - 0,7
Nước vận chuyển than theo máng 1 tấn than 1,5-3 Bổ sung 

cho hệ thống 
tuần hoàn

Nước làm nguội lò luyện gang 1 tấn gang 24-42
Nước làm nguội lò mác tanh 1 tấn thép 13-43
Nước cho xưởng cán ống 1 tấn 9-25
Nước cho xưởng đúc thép 1 tấn 6-20
Nước để xây các loại gạch 1000 viên 0,09-0,21
Nước rửa sỏi để đổ bê tông 1 m3 1 -1,5
Nước rửa cát để đổ bê tông 1 m3 1,2- 1,5
Nước phục vụ để đổ bê tông 1 m3 2,2 - 3,0
Nước để sản xuất các loại gạch 1000 viên 0,2- 1,0
Nước để sản xuất ngói 100 viên 0,87-1,2

Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của công nhân làm việc tại xí 
nghiệp công nghiệp có thể lấy theo bảng 1.3.

Bảng 1.3 Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân làm việc 
tại xí nghiệp công nghiệp và hệ số không điều hoà giờ

Loại phân xưởng
Tiêu chuẩn., 

(//ng.ca)
Hệ số không điều 

hoà giờ (kh)

Phân xưởng nóng tỏa nhiệt lớn hơn 20 kcalo.m3/h 45 2,5

Phân xưởng khác 25 3,0

Lượng nước tắm của công nhân sau giờ làm việc tính đồng nhất 300 //h cho một 
nhóm tắm hoa sen, thời gian tắm kéo dài 45 phút.

Số vòi tắm hoa sen tính theo số công nhân trong ca lớn nhất và theo đặc diểm vệ sinh 
của quá trình sản xuất, có thể lấy theo bảng 1.4.
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Bảng 1.4

Điều kiện vệ sinh của quá trình sản xuất Số người sử dụng tính cho nhóm tắm hương sen
a) Không làm bẩn quần áo và tay chân 30
b) Làm bẩn quần áo và tay chân 14
c) Có dùng nước 10
d) Thải nhiều bụi hay các chất độc hại 6

Ghi chú: Tiêu chuẩn nước cho chăn nuôi gia súc, gia cầm lấy theo tiêu chuẩn của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong trường hợp không có số liệu cụ thể về công nghệ sản xuất, lượng nước cấp cho 
xí nghiệp công nghiệp có thể lấy theo tiêu chuẩn trên đơn vị diện tích của xí nghiệp 
công nghiệp đó, có thể lấy trung bình như sau:

- Đối với công nghiệp sản xuất rượu, bia, sữa, đồ hộp, chế biến thực phẩm, giấy, dệt: 
45 mVha.ngày;

- Đối với các công nghiệp khác: 22 m3/ha.ngày.

1.2.3. Tiêu chuẩn đùng nước chữa cháy

Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho khu dân cư, xí nghiệp công nghiệp cần quan tâm 
đến tiêu chuẩn dùng nước để chữa cháy. Đối khu dân cư đô thị: lưu lượng nước, số đám 
cháy đồng thời, thời gian cháy, áp lực nước để chữa cháy phụ thuộc qui mô dân số, số tầng 
nhà, bậc chịu lửa của công trình và loại mạng lưới cấp nước chữa cháy được qui định trong 
tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy. Có thể tham khảo một vài số liệu ở bảng 1.5.

Bảng 1.5. Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy đối với khu dân cư

Số dân 
(1000 
người)

Số đám 
cháy xẩy 
ra đồng 

thời

Lưu lượng nước cho 1 đám cháy ụ/s)
Nhà 2 tầng trở xuống 

với bậc chịu lửa
Nhà hỗn hợp các tầng 
không phụ thuộc vào 

bậc chịu lửa

Nhà 3 tầng trở lên 
không phụ thuộc vào 

bậc chịu lửaI, II, III IV, V
Đến 3 1 3 3 10 10
Đến 10 1 10 10 15 15
Đến 25 2 10 10 15 15
Đến 50 2 15 20 20 25
Đến 100 2 20 25 30 35
Đến 200 3 20 30 40
Đến 300 3 40 55
Đến 400 3 50 70
Đến 500 3 60 80

Ghi chú: Thời gian dập tắt đám cháy: 3 giờ liền.
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Trong các khu công nghiệp, tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy được qui định như sau:
- 1 đám cháy với khu công nghiệp có diện tích dưới 150 ha;
- 2 đám cháy với khu công nghiệp có diện tích trên 150 ha;
- Lưu lượng nước chữa cháy tham khảo bảng 1.6.

Bảng 1.6. Lưu lượng nước chữa cháy đối với khu công nghiệp

Bậc
chịu lửa

Hãng 
sản xuất

Lưu lượng nước tính cho 1 đám cháy (//s) 
với khối tích công trình (lOOOm3)

Đến 3 3-5-3 5-20 20-50 >50
I và II D,E,Z 5 5 10 10 15
I và II A,B,C 10 10 15 20 30

III D,E 5 10 15 25 35
IV c 10 15 20 30 40

IV và V D,E 10 15 20 30
IV và V c 15 20 25

Ghi chú: Lưu lượng nước chữa cháy đối với công trình công cộng có thể tính theo tiêu chuẩn 
nhà sản xuất loại c  ở bảng 1.5.

1.2.4. Các tiêu chuẩn dùng nước khác

Ngoài những tiêu chuẩn dùng nước đã nói ở trên, còn có nhiều loại tiêu chuẩn dùng 
nước khác nữa như: tiêu chuẩn dùng nước cho rửa, tưới đường, tưới cây xanh; tiêu chuẩn 
dùng nước trong các nhà công cộng; nước rò rỉ của mạng lưới; nước dùng cho khu xử lý,...

- Tiêu chuẩn dùng nước để rửa, tưới đường và quảng trường, tưới cây xanh, thảm cỏ 
và bồn hoa đô thị có thể lựa chọn theo bảng 1.7 tuỳ thuộc vào tính chất từng loại công 
trình và điều kiện khí hậu.

Bảng 1.7. Tiêu chuẩn rửa, tưới

Mục đích dùng nước Đơn vị tính Tiêu chuẩn dùng nước tưới (//in2)

Rửa bằng cơ giới mặt đường và quảng trường 1 lần rửa 1.2-1,5

Tưới bằng cơ giới mặt đường và quảng trường 1 lần tưới 0,3 - 0,4

Tưới bằng thủ công mặt đường và quảng trường 1 lần tưới 0,4 - 0,5

Tưới cây xanh đô thị 1 lần tưới 3 -4

Tưới thảm cỏ và bồn hoa 1 lần tưới 4 -6

Tưới cây xanh trong vườn ươm các loại 1 lần tưới 10-15
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Ghi chú:
1. Khi không có các số liệu qili hoạch về diện tích đường, quảng trường, cây xanh,... cần 

tưới, thì lượng nước tưới có thể lấy bằng 8-12%  lượng nước cấp cho ăn uống sinh 
hoạt, tuỳ thuộc vào dân số, điều kiện khí hậu, khả năng về nguồn nước, mức độ hoàn 
thiện tiện nghi khu nhà ở và các điều kiện tự nhiên khác.

2. Số lần tưới xác định theo điều kiện địa phương.
3. Trong khu công nghiệp có mạng lưới cấp nước sản xuất, thì nước tưới đường, tưới cây 

được phép lấy từ mạng lưới này, nếu chất lượng nước phù hợp với yêu cầu vệ sinh và 
kỹ thuật trồng trọt.

- Tiêu chuẩn dùng nước trong các nhà công cộng lấy theo qui định cho từng loại nhà 
đã nêu trong TCXDVN - 33 - 2006.

- Nưóc rò rỉ không có tiêu chuẩn rõ rệt, tuỳ theo tình trạng của mạng lưới mà có thể lấy 
từ 5 -10% tổng công suất nước của hệ thống cấp nước. Lượng nước rò rỉ thực tế ở nước ta 
là rất lớn, có nơi lên tói 40 -r 50% tổng công suất cấp nước. Theo TCXDVN 33-2006 thì 
lượng nước thất thoát chiếm khoảng 25 - 33% tổng lượng nước sinh hoạt, nước phục vụ 
công công và nước công nghiệp trong đô thị.

- Nước dùng trong trạm xử lý cho các nhu cầu kỹ thuật phụ thuộc từng loại công 
trình, có thể lấy 5 -r 10% công suất của trạm xử lý. Trong đó trị số nhỏ nên áp dụng cho 
trạm công suất lốn và trị số lớn nên áp dụng cho trạm công suất nhỏ.

Tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp tính theo đầu người gồm nước cấp cho: nhu cầu ăn 
uống sinh hoạt; nhu cầu công nghiệp; công trình công cộng; nhu cầu tưới cây, rửa 
đường; thất thoát; nhu cầu dùng trong trạm xử lý... có thể tham khảo bảng 1.8.

Bảng 1.8.

Đối tượng dùng nước Tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người 
(ngày trung bình trong năm), //người.ngày

Thành phố lớn, thành phố du lịch, nghỉ mát, 
khu công nghiệp

300-400

Thành phố, thị xã vừa và nhỏ, khu công 
nghiệp nhỏ

220 - 270

Thị trấn, trung tâm công - nông nghiệp, 
công - ngư nghiệp, điểm dân cư nông thôn

125-150

Nông thôn 40-60

Ghi chú: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho điểm dân cư có thể thay đổi ± 10 - 20% tuỳ 
theo điều kiện khí hậu, mức độ tiện nghi và các điều kiện địa phương khác.
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1.3. LUƯ LƯỢNG NƯỚC TÍNH TOÁN

1.3.1. Lưu lượng nước sinh hoạt cho khu dân cư

Lưu lượng nước tính toán cho khu dân cư thường được xác định theo công thức:

0  _ qtbN . _ qmaxN
max.ng 1000 max.ng - 1000 > mVngđ (1.1)

Q _ Qmax.ng . 
'̂ max.h 2 4  r̂nax.h ’ m3/ngđ (1.2)

Q _ Qmax.h ^max.s O r  93,0
// s (1.3)

Trong đó:
Qmax.ng’ Qmax.h và Qmax.s - lưu lượng tính toán lớn nhất ngày, giờ và giây;
N - số dân cư tính toán;
kmax.ng, kmax.h - hệ số không điều hoà ỉớn nhất ngày, giờ (xem kỹ hơn ở chương 2); 
qtb, qmax - tiêu chuẩn dùng nước ngày trung bình và ngày lớn nhất;

1.3.2. Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây

Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây được xác định theo công thức:

Qtng = 10.QtFt, m3/ngđ (1.4)

IIá

m3/h (1.5)

Trong đó:

Qt.ng’ Qt.h - lưu lượng tưới trung bình ngày và trung bình giờ; 
qt - tiêu chuẩn tưới đường, tưới cây, //m2.ng;
F, - diện tích cần tưới, ha;
T - thời gian tưới trong một ngày.

Thông thường ở ta, thời gian tưới đường từ 8h đến 16h, tưới cây, hoa, thảm cỏ từ 5h 
đến 8h và từ 16h đến 19h hàng ngày.

1.3.3. Lưu lượng nước của các xí nghiệp công nghiệp

a) Lưu lượng nước sinh hoạt cho công nhân làm việc tại nhà máy

Lưu lượng nước sinh hoạt cho công nhân làm việc tại nhà máy xác định theo công thức:

= mJ/ngđ 0.6)
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q CN
Vsh.ca

qnN3+q/N4
1000

m3/ca (1.7)

0 CN
Vsh.h

0 CN 
_ ''̂ sh.ca

T ’ Ao
m3/h (1.8)

Trong đó:

ỌfhNng’Qsỉíca’QỈhh ■ lưu lượng nước sinh hoạt của công nhân trong ngày, ca và 
một giờ;

qn, q, - tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân phân xưởng nóng và lạnh, 
//ng.ca;

Nb N2 - số công nhân phân xưởng nóng và lạnh của xí nghiệp công nghiệp;
N3, N4 - số công nhân phân xưởng nóng và lạnh trong một ca;
T() - số giờ làm việc trong một ca.

b) Lưu lượng nước tắm của công nhân khi tan ca làm việc tại nhà máy 

Lưu lượng nước tắm của công nhân sau ca làm việc xác định theo công thức:

q Cn _ 60Nn +40Nj 
Vta 1000

m3/h (1.9)

0 CN = ọ cnc  
Vta.ng Vta m3/ngđ (1.10)

Trong đó:

Q™ , Q™ g - Lưu lượng nước tắm của công nhân trong một ca, một ngày (thời gian 

tắm qui định là 45 phút vào giờ sau khi tan ca làm việc);
60 và 40 - tiêu cuẩn nước tắm một lần cho công nhân trong các phân xưởng nóng 

và lạnh;
Nn, N| - số công nhân tắm trong các phân xưởng nóng và lạnh, lấy theo số liệu 

điều tra thực tế.
c - số ca làm việc của nhà máy trong ngày;

c) Lưu lượng nước sản xuất

Lưu lượng nước sản xuất của xí nghiệp công nghiệp được xác định trên cơ sở công 
suất hay số lượng sản phẩm sản xuất ra trong ngày và tiêu chuẩn dùng nước tính trên sản 
phẩm có thể lấy theo số liệu của xí nghiệp công nghiệp có dây chuyền cồng nghệ tương 
tự đã được xây dựng và hoạt động.

1.4. CÔNG SUẤT CẤP NƯỚC

Công suất cấp nước hay vẫn gọi là công suất trạm cấp nước được xác định theo 
công thức:
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Qo = (aQsh.ng + Qt.ng + QSChNng + Q^ng + QSX )b-c = Q-b-C, m3/ngđ (1.11) 

Trong đó: Q = aQsh ng + Qt.ng + Q ° ig + QfaNng + Qsx

Qsh.ng’Qt.ng’QsChNng’QtoNng’Qsx" lưu lượng nước sinh hoạt của khu dân cư; lưu lượng
nước tưới đường, tưới cây; lưu lượng nước sinh hoạt, nước tắm của công nhân 
và lưu lượng nước sản xuất của xí nghiệp công nghiệp; 

a - hệ số kể đến lượng nước dùng cho công nghiệp địa phương và tiểu thủ công 
nghiệp, các dịch vụ khác nằm xen kẽ trong khu dân cư, theo TCXDVN 33-2006 
thì a = 1,1;

b - hệ số kể đến lượng nước rò rỉ, đối với thiết kế mói b = 1,25 -ỉ-1,33 (xem bảng 1.1); 
c - hệ số kể đến lượng nước dùng chb bản thân trạm xử lý cấp nước (rửa các bể 

lắng, bể lọc,...), c = 1,05 -ỉ- 1,1.
Công suất của trạm bơm cấp I:

Qmi= Q-bc = Qo (1.12)
Công suất của trạm bơm cấp II:

Qtb.2= Q-b (1.13)
Để thuận tiện cho tính toán thiết kế, người ta thường lập bảng tổng hợp lưu lượng 

nước tiêu thụ của đô thị theo từng giờ trong ngày như bảng 1.9.

Bảng 1.9. Mâu bảng tổng hợp lưu lượng nước tiêu thụ của đô thị

Giờ
trong
ngày

Qsh.h
khu vực

a-Qsh.ng
m3

Tưới,
m3

Xí nghiệp 
1,2,...

Ga,
cẳng
m3

Rò
ri
m3

Tổng
cộng

%Qsh.ng M3 Đg Cây Qsh Qsx Qta m3 %

0-1

1-2

22- 23

23- 24

Từ bảng 1.9 có thể xác định được lượng nước tiêu thụ từng giờ trong ngày cũng như 
tại giờ cao điểm dùng nước lớn nhất của đô thị để tính toán mạng lưới cấp nước và các 
công trình liên quan.

Sau khi lập bảng tổng hợp lưu lượng, có thể lập biểu đồ chế độ tiêu thụ nước của đô 
thị. Kết quả của bảng tổng hợp lưu lượng và biểu đồ chế độ tiêu thụ nước được dùng để
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tính toán chọn chế độ làm việc của trạm bơm cấp II và xác định dung tích điều hoà của 
bể chứa nước sạch, đài nước và chọn giờ dùng nước lớn nhất để tính toán thuỷ lực mạng 
lưới cấp nước.

VÍ DỤ 1:

Xác định công suất cấp nước cho một thị trấn theo giai đoạn đến năm 2020. Dân số 
tính toán đến giai đoạn thiết kế là 60.000 người. Thị trấn có xí nghiệp công nghiệp với 
số lượng công nhân làm việc trong ngày 600 người, trong đó phân xưởng toả nhiệt 200 
người và phân xưởng khác 400 người. Lượng nước cấp cho sản xuất 800 m3/ng.đ.

Lòi giải:

1. Lượng nước dùng cho sình hoạt của khu dân cư:

Lượng nước sinh hoạt của khu dân cư trong ngày xác định theo công thức (1.1):

Q =
^max.ng 1000 maxng

qmaxN _ 150x60000
1000 1000

X 1,35 = 12150 mVng.đ

Trong đó:
N - số dân cư tính toán, dự tính 100 % dân số đô thị được cấp nước N=60000 người; 
kmax ng =1,35 (đô thị loại nhỏ); 
qtb = 150 1/ng.ngđ (bảng 1.1).

2. Lượng nước cho nhu cầu công nghiệp tập trung:

- Lượng nước phục vụ sản xuất trong ngày là 800 m3/ng.đ.

- Lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân:

Lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân trong xí nghiệp công nghiêp 
bao gồm lượng nước sinh hoạt trong khi làm việc và lượng nước tắm của công nhân sau 
mỗi ca làm việc:

+ Lượng nước sinh hoạt ăn uống của công nhân làm việc trên nhà máy xác định theo 
công thức (1.6):

CN _ qnNj + qjN2 _ 25 X 400 + 35 X 200 Qsh ng -  [555 [555 m3/ng.đ

Trong đó:

qn = 35 nng.ng, qi= 25 //ng.ng (bảng 1.3);
Nj= 400 người; N2 = 200 người;

Lượng nước tắm cho công nhân sau mỗi ca làm việc xác định theo công thức (1.9) 
và (1.10);
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mVgiờ
rkCN_60Nn +40N1 60x200 + 40x400 ^  „0
V t a  — --------------— ------------- ——---------------- — +  l o  =  ZO

1000 1000

Lượng nước tắm của công nhân được phân phối vào giờ tiếp sau của cuối mỗi ca sản xuất:
Trong đó:

60 và 40 - tiêu chuẩn nước tắm một lần cho công nhân trong các phân xưởng nóng 
và lạnh;

Nn = 200 người, N| = 400 người.

Tổng lượng nước dùng cho nhu cầu công nghiệp:

Qcn = Qsx + QSr + QfaN + Q™ = 800 + 17 + 28 = 845 nrVhg.đ

3. Lưu lượng nước dùng cho việc tưới cây, tưới đường:

Vì không có số liệu qui hoạch cụ thể về diện tích cần tưới cây, đường, nên lấy lượng 
nước này bằng 10%Qshng:

Qt = 10% Qshng = 10% X 12150 = 1215 ưrVng.đ

(Trong đó tưới đường chiểm tỉ lệ 60%Qt = 729 m3/ng.đ, tưới cây chiểm tỉ lệ 40% 
Q, = 486 mVng.đ).

4. Qui mô công suất của trạm cấp nước:

- Qui mô công suất của trạm bom cấp II:

SQ = (aQsh.ng+ Qu,g + 0 * 1 ,+ Q llg + Q„ )b=

= (1,1x12150 + 1215 +17 + 28 + 800)xl,25 = 19281,25 mVng.đ

Trong đó:

Qsh.ng= 12150 m3/ng.đ; Qt = 1215 mVng.đ;
QCNsh.ng= 17 m3/ng.đ; QCNta.ng= 28 m3/ng.đ và Qsx = 800 m3/ng.đ; 
a - hệ số kể đến sự phát triển của công nghiệp địa phương (lấy a = 1,1); 
b - hệ số kể dến những yêu cầu chưa tính đến và lượng nước hao hụt do rò ri 

(lấyb= 1,25);

- Qui mô công suất của trạm bơm cấp I:

Qtr = C.ZQ =1,1 X 19281,25 = 21209,375 m3/ng.đ;
c - hệ số kể đến lượng nước dùng cho bản thân trạm xử lý nước (lấy c = 1,1).

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Cho biết các nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước của đô thị.
2. Xác định lượng nước theo các nhu cầu dùng nước.
3. Xác định công suất của trạm cấp nước đô thị.
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Chương 2

NGUỒN NƯỚC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC 
CHO SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP

2.1. HỆ TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN

Trong tự nhiên nước được luân chuyển theo hệ tuần hoàn như ở hình 2.1.
Tổng lượng nước trên trái đất có khoảng 1.390.000.000 km3, trong đó 97,2% chứa 

trong các đại dương, 2,2% tại các cực và 0,6% trong các lục địa.
*  Nước trong các lục địa khoảng 8 600 000 km3, trong đó:
- Các sông:
- Các hồ nước ngọt:
- Các hồ nước mặn và biển nội địa:
Tổng cộng nước mặt trong các lục địa:
Độ ẩm của đất:
- Nước dưới đất ở độ sâu đến 800m:
- Nước dưới đất ở độ sâu lớn hơn 800m:
Tổng cộng lượng nước ngầm:
*  Băng ở các cực của trái đất khoảng:
*  Lượng nước trong các đại dương khoảng:
Sự phân bố các dạng nước trên trái đất như sau:
- Lượng nước bốc hơi từ các đại dương:
- Lượng nước mưa rơi xuống các đại dương khoảng: 410.000 km3

40.000 km3
90.000 km3
105.000 km3
235.000 km3
65.000 km3
4.000. 000 km3
4.300.000 km3
8.300.000 km3
29.000. 000 km3
1.350.000. 000 km3

450.000 km3

- Lượng nước chứa trong khí quyển khoảng:
- Lượng nước mưa rơi xuống các lục địa khoảng:
- Lượng nước bốc hơi từ các lục địa khoảng:
- Lượng nước thấm khoảng:
- Lượng nước chảy bề mặt khoảng:
- Lượng nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất khoảng: 1.000 km3
Từ những con số trên cho thấy lượng nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất chỉ chiếm 

một tỉ lệ rất nhỏ so với lượng nước có trong tự nhiên. Tuy vậy trên thế giới có rất nhiều 
vùng thiếu nước ngọt.

13.000 km3'
110.000 km3
70.000 km3
12.000 km3
28.000 km3
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Các sông: 40.000km3
Hồ nước ngọt: 90.000km3

Hồ nước mặn và biển nội địa: 105.000 km3

Tổng công nước mặt: 235.000 km3

Dộ ẩm của đất: 65.000 km3

Nước ngầm ở độ sâu dưới 800m: 4.000.000 km3

Nước ngầm ở độ sâu trên800m: 4.300.000 km3

Tổng cộng: 8.500.000 km3
Băng ở các cực: 29.000.000 km3

Hình 2.1.

2.2. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NGUỔN NƯỚC Ở VIỆT NAM VÀ VIỆC s ử  DỤNG 
CÁC LOẠI NGUỔN CUNG CẤP NƯỚC

Khi thiết kế hệ thống cấp nước, một trong những vấn đề có tầm quan trọng bậc nhất 
là lựa chọn nguồn nước. Bởi vì nguồn nước quyết định tính chất và thành phần các hạng 
mục công trình của hệ thống và quyết định kinh phí đầu tư và giá thành sản phẩm.
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Nguồn nước thiên nhiên được sử dụng vào mục đích cấp nước có thể chia làm ba loại:

- Nguồn nước mặt có bề mặt thoáng lộ thiên trên mặt đất, nguồn bổ cập chủ yếu là 
nước mưa. Nguồn nước mặt cung cấp cho các đô thị và nông thôn bao gồm: sông, suối, 
hồ, ao và biển.

- Nguồn nước ngầm nằm sâu dưới đất, nguồn bổ cập là do nước mưa và nước mặt.
- Nước mưa cũng có thể sủ dụng là nguồn cấp nước cho các đối tượng nhỏ, chủ yếu là 

cho các gia đình ở những vùng thiếu nước sạch như ở một số vùng của Đồng Bằng Sông 
Cửu Long, vùng đồng bằng ven biển, đặc biệt là ở vùng hải đảo và vùng núi cao phía Bắc.

2.2.1. Trữ lượng và chất lượng nước các nguồn nước ở Việt Nam

2.2.1.1. Đánh giá trữ lượng các nguồn nước

a) Đánh giá trữ lượng nước mặt:

Nguồn nước mặt chủ yếu do các sông, hồ và trường hợp đặc biệt mới dùng đến nguồn 
ĩĩước biển. Nước mưa, hơi nước trong không khí tụ lại và một phần ít do nước ngầm bổ 
cập tạo thành những dòng sông, suối, hồ ao.

- Đánh giá trữ lượng nước sông:

Ớ Việt Nam với lượng mưa trung bình năm khoảng 1960 mm phân bố tương đối đều so 
với nhiều nước trên thế giới, lại có mạng lưới sông suối khá dày đặc, trong đó có các sông 
lớn như sông Hồng, sông Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Mã, sông Lam, sông Hương, 
sông Thái Bình, sông Thu Bổn,... nên lưu lượng nước mặt là rất phong phú (324 kmVnăm). 
Lưu lượng nước của các sông có thể tham khảo bảng 2.1.

Bảng 2.1. Lưu lượng nước của các con sông [1]

TT Hệ thống sông
Diện tích lưu vực, km2 Độ dài sông, km Lưu lượng, km3/nãm

Toàn bộ Việt Nam Toàn bộ Việt Nam Toàn bộ Việt Nam

1 Bằng - Kỳ Cùng 12888 10920 249 243 8,92/20 7,1/21

2 Hồng - Thái Bình 167700 86500 1126 556 137/26 93/33

3 Mã - Chu 28400 17600 512 410 20,1/22.3 15,76/28,2

4 Cả (Lam) 27200 17730 530 300 24,2/28 19,46/34,6

5 Thu Bồn 10350 10350 205 205 19,3/58 19,3/58
6 Đồng Nai 44100 37400 635 635 30,6/22,6 29,2/24,6
7 Mê Kông 795 000 71000 4300 230 520,6/... 20,6*/...

Cả nước 880/... 324730,9

Ghi chú: * - Không kể phần Tây Nguyên.
Nguồn: định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020.
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Nhìn chung các con sông ở nước ta có trữ lượng lớn có khả năng cung cấp cho các 
đối tượng dùng nước. Tuy nhiên, do nước ta hẹp, từ Trường Sein ra biển Đông độ dốc 
lớn, lại ít hồ đầu mối, nên lượng nước phân phối không đểu trong năm. Về mùa mưa 
thường gây ra lụt, úng, về mùa khô nước không đủ cung cấp cho nông nghiệp, công 
nghiệp và dân sinh. Để đảm bảo sử dụng nguồn nước mặt được ổn định và lâu dài cần 
đầu tư xây dựng nhiều hồ lớn dùng để trị thuỷ, điều tiết nước, đồng thời xây dựng chiến 
lược sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt khỏi các tác động của con người gây ra.

- Đánh giá trữ lượng nước hổ:

Nước ta có nhiều hổ tự nhiên như hổ Ba Bể, hồ Núi Cốc và một số hồ được tạo nên 
khi đắp đập ngăn nước để phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp như hồ Đồng Mò - Ngải 
Sơn, hồ Ayun hạ với dung tích 201 triệu m3 đang tưới cho 1200 ha và 13500 ha ở 
Gia Lai - Kom Tum. Đặc biệt có một số hồ có dung tích trữ nước lớn của các công trình 
thuỷ điện Thác Bà, Hoà Bình, Yaly.

Nhìn chung hổ tự nhiên có trữ lượng nước nhỏ, chỉ một vài hồ lớn có khả năng cung 
cấp nước cho các đối tượng công nghiệp và dân sinh với qui mô vừa và nhỏ. các hồ thuỷ 
điện có khả năng cung cấp nước lớn hơn.

b) Đánh giá trữ lượng nước ngầm:

Trữ lượng tiềm năng của nước ngầm được đánh giá trên cơ sở tính toán trữ lượng 
động tự nhiên. Theo TCVN, trữ lượng động tự nhiên là lượng nước ngầm ở mặt cắt nào 
đó của tầng chứa nước. Những số liệu tính toán thống kê cho thấy tiềm năng nước ngầm 
của nước ta là lớn, nhưng phân bố không đều theo các miền địa chất thuỷ văn cũng như 
các thành tạo địa chất khác nhau.

Bảng 2.2. Trữ lượng khai thác nước ngầm, m3/ngđ [4]

Các thành tạo địa chất
Cấp trữ lượng

A-B c, Q
Cát biển hiện tại 2000 12000 7800
Cát, cuội, sỏi aluvi 855000 1967000 6044000
Đá cacbonat (chủ yếu đá vôi) 13800 159000 2617000
Đá lục nguyên 106000 280000 2227000
Phun trao bazan 35400 170000 2710800
Đá biến chất 8600 7000 46600
Đá nguồn gốc hỗn hợp 54400 105000 1146800
Tổng cộng 1200000 2700000 14800000

Ghi chú: - Cấp A-B là trữ lượng đã được thăm dò chi tiết có thể đưa vào khai thác ngay
- Cấp Cị là trữ lượng chưa được thăm dò chi tiết, mới ở giai đoạn tìm kiếm
- Cấp Q là trữ lượng mới được thăm dò sơ bộ, muốn đưa vào khai thác cần được 
điều tra tỉ mỉ hơn

Nguồn: Định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020.
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Theo qui phạm Việt Nam, trữ lượng khai thác nước ngầm là lượng nước tính m3/ngđ 
có thể thu được bằng công trình thu nưóc một cách hợp lý về mặt kỹ thuật với chế độ 
khai thác nhất định và chất lượng thoả mãn nhu cầu sử dụng trong thời gian tính toán 
khai thác.

Số liệu về trữ lượng khai thác nước ngầm của các thành tạo địa chất khác nhau ở 150 
vùng đã được thăm dò trong phạm vi lãnh thổ được tổng kết ở bảng 2.2.

c) Đánh giá trữ lượng nước mưa:

Nước mưa có trữ lượng khác nhau theo từng vùng và theo mùa. Mùa mưa trữ lượng 
rất lớn, mùa khô trữ lượng rất ít không đáng kể.

2.2.1.2. Đánh giá chất lượng các nguồn nước

a) Đánh giá chất lượng nước mặt

- Đánh giá chất lượng nước sông:

Chất lượng nước sông ở ta dao động theo mùa và theo vùng địa lý. Do chảy qua nhiều 
miền đất khác nhau, nước sông vì thế mang theo nhiều tạp chất bào mòn bề mặt như cát, 
bùn, phù sa. Nước sông có độ đục cao về mùa lũ, chứa lượng hữu cơ và vi trùng lớn khi 
chịu ảnh hưởng của nước thải đô thị xả ra, có độ màu cao khi thượng nguồn có nhiều 
đầm lầy.

Ở ta có thể chia nước sông theo độ đục thành các cấp sau:

+ Độ đục đến 100 g/m3 bao gồm các sông thuộc tỉnh Quảng Ninh, lưu vực sông 
Trung, lưu vực sông Bứa, sông Ngân Phố, phần lớn các con sông miền Trung, Nam 
Trung bộ và lưu vực sông Đồng Nai.

+ Độ đục từ 100 đến 200 g/m3 bao gồm lưu vực sông Lô, sông Gấm, sông Chảy, trung 
lưu sống Cầu, hạ lưu sông Đà, sông Thao, lưu vực sông Mã, sông Lam, sông Thu Bồn.

+ Độ đục từ 200 đến 300 g/m3 bao gồm thượng lưu sông Nậm Mu, thượng lưu sông 
Thao, sông Cầu.

+ Độ đục từ 300 đến 400 g/m3 bao gồm thượng lưu sông Thương, sông Lục Nam, 
sông Mã.

+ Độ đục tới 600 g/m3 bao gồm lưu vực thượng lưu sông Lô, sông Gấm, sông Kỳ 
Cùng, thương lưu sông Đà.

+ Độ đục tới 2500 g/m3 bao gồm hạ lưu sông Hồng.

Hàm lượng khoáng chất trong nước sông ở ta dao động từ 50 mg// đến 500 mg//. Độ 
pH khoảng 7 + 8 ( trừ một vài sông có độ pH thấp như sông Đồng Nai và các sông vùng 
Đồng Tháp Mười). Độ cứng của nước sông nhỏ. Hàm lượng ion bao gồm Ca++, Mg++, 

Na+, K+, HC03~, S04~, c r  và các ion chất hữu cơ NH4~, N 02~, NO3-, P04_
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- Đánh giá chất lượng nước hồ:

Nước hồ, ao thường có hàm lượng cặn nhỏ, nhưng độ màu, các tạp chất hữu cơ, phù 
du, rong tảo lớn. Nhìn chung chất lượng nước hồ, ao tương đối tốt, có thể dùng để cấp 
nước với dây chuyền công nghệ xử lý đơn giản hơn nước sông, lượng hoá chất dùng để 
keo tụ ít.

b) Đánh giá chất lượng nước ngầm

Nước mưa, nước mật và hơi nước ngưng tụ thấm vào đất được giữ lại trong các tầng 
chứa nước xen kẽ giữa các tầng không chứa nước tạo thành nước ngầm. Do nước thấm 
qua các tầng đất đá giống như quá trình lọc qua lớp vật liệu lọc nên nước ngầm có hàm 
lượng chất lơ lửng nhỏ. Tuy nhiên, nước ngầm thường có hàm lượng sắt và mangan. 
Hàm lượng các kim loại này phụ thuộc vào cấu tạo địa chất từng khu vực mà có thể khác 
nhau rất nhiều.

Nước ngầm cũng có thể bị nhiễm các chất bẩn khác như amoni, các kim loại nặng,...

Nhìn chung, nước ngầm ở ta hiện tại có chất lượng tốt hơn nước mặt, chỉ cần khử sắt 
và mangan là có thể dùng được. Tuy nhiên do sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hoá 
nhanh, nhu cầu dùng nước lớn, việc thăm dò và khai thác không đúng qui trình kỹ thuật 
dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm nhiều chất khác nhau như amôni, kim loại nặng...

c) Đánh giá chất lượng nước mưa

Trừ những trận mưa đầu mùa hoặc những trận mưa nhỏ (đối với những nơi gần các 
khu công nghiệp), còn thì chất lượng nước mưa là tốt. Tuy nhiên, trong nước mưa thiếu 
một số thành phần vi lượng cần thiết cho sức khoẻ của con người như iôt, flo...

2.2.2. Lựa chọn nguồn cấp nước

Lựa chọn nguồn cấp nước phải dựa trên cơ sở so sánh kinh tế kỹ thuật các phương án 
về nguồn nước, nhưng cần lưu ý một số đặc điểm sau:

- Nguồn nước phải có lưu lượng trung bình nhiều năm theo tần suất yêu cầu của đối 
tượng sử dụng;

- Chất lượng nước phải đáp ứng yêu cầu vộ sinh theo TCVN- 33 - 68, TCXD -33-85 
và các tiêu chuẩn khác có liên quan;

- Ưu tiên chọn nguồn nước ở gần nơi tiêu thụ, có sẵn thế năng để tiết kiệm năng lượng, 
có địa chất công trình và địa chất thuỷ văn phù hợp và có điều kiện bảo vệ nguồn nước;

- Cần ưu tiên chọn nguồn nước mặt nếu trữ lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu sử 
dụng và đảm bảo khai thác nhiều năm. Nguồn nước ngầm có thể sử dụng làm nguồn cấp 
nước dự trữ chiến lược.
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2.3. KHAI THÁC s ử  DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỔN NƯỚC

2.3.1. Khai thác

Con người sử dụng nước vào nhiều mục đích khác nhau như để sinh hoạt, ăn uống, 
sản xuất công, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng, du lịch,... Số lượng tiêu 
thụ ngày một tăng, ví dụ từ năm 1930 đến năm 1992 mức độ sử dụng nước tăng 28 lần, 
trong đó nhu cầu nước dùng cho nông nghiệp chiếm 60 - 62%, cho công nghiệp 
25 - 29%, cho sinh hoạt 10 - 12%. Tổng lượng nước tiêu thụ năm 1990 khoảng 12 km3 
tương đương với lưu lượng 381 m3/s.

Đối với hệ thống cấp nước sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung cho các đô 
thị với dân số chiếm khoảng 20% tổng dân số cả nước. Dự báo tới nãm 2015, dân số Việt 
Nam sẽ là 100 triệu người và dân số đô thị sẽ là 35 - 40 triệu người. Khi đó khối lượng 
khai thác cấp nước cho các đô thị khoảng 2,0 - 2,2 km3/năm, tương đương 5,5 - 6 triệu 
m3/ngày với tiêu chuẩn dùng nước 150 //ng.ngày.

Rõ ràng lượng nước sử dụng ngày một nhiều, qui mô khai thác có thể vượt quá khả 
năng cân bằng tự nhiên và làm khô cạn nguồn nước, mặt khác do tuỳ tiện xả nước thải 
sinh hoạt, công nghiệp ra các sông, hồ... không qua xử lý như hiện nay sẽ dẫn đến tình 
trạng ô nhiễm nguồn nước.

Như vậy, nguồn nước không phải là trời cho và vô tận mà sử dụng nó phải tiết kiệm 
và phải đi đôi với bảo vệ, việc khai thác phải được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng với tinh 
thần trách nhiệm cao và phải có sơ sở khoa học đầy đủ.

2.3.2. Bảo vệ và vùng bảo vệ vệ sinh nguồn nước

Nguồn nước phải được bảo vệ khỏi sự khô kiệt bởi khai thác quá mức và khỏi sự ô 
nhiễm bởi những hoạt động vô ý thức của con người gây nên. Vì thế, song song với đầu 
tư nghiên cứu các giải pháp khoa học nhằm xây dựng các công nghệ sản xuất tiên tiến, 
vừa tiêu thụ ít nước, giảm lượng nước thải và xử lý nước thải ít tốn kém nhất, cần tuyên 
truyền giáo dục cho mọi người ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng nước, cũng như 
các tác hại to lớn do sử dụng và thải nước bừa bãi.

Để khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn nước, một nội dung quan trọng là xây 
dựng đầy đủ các chỉ dẫn, hướng dẫn, các tiêu chuẩn và qui trình qui phạm về khai thác, 
sử dụng và bảo vệ nguồn nước.

Đối với việc bảo vệ vệ sinh nguồn cung cấp nước thường phân chia làm 2 khu vực:

*  Khu vực ĩ:

Giới hạn khu vực I được tính như sau:

- Đối với sông: Cách công trình thu về phía thượng lưu không nhỏ hơn 200 m (200 - 
500m), về phía hạ lưu không nhỏ hơn 100 m (100 - 200m).
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- Đối với hồ: Cách công trình thu tính theo mặt nước về mọi hướng không nhỏ hon lOOm

- Đối với nước ngầm: Giới hạn khu vực I, qui định theo mức độ bảo vệ tầng chứa 
nước, điều kiện thuỷ văn và phải cách giếng không nhỏ hơn 30 m đối với tầng chứa nước 
đã được bảo vệ tốt, không được nhỏ hơn 50 m đối với tầng chứa nước không được bảo vệ 
hoặc bảo vệ chưa tốt. Đối với giếng nhỏ, đặt ở vị trí không bị tác động ô nhiễm, thì 
khoảng cách từ giếng đến giới hạn khu vực I có thể giảm xuống 15 m.

Trong khu vực I, nghiêm cấm xây dựng mọi loại công trình nhà ở kể cả công trình 
quản lý, cấm xả nước thải, tắm giặt, bắt cá, chăn thả trâu bò, cấm sử dụng hoá chất độc 
hại, phân hữu cơ và phân khoáng để bón cây. Phải thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ 
và phải có dự kiến các biện pháp bảo vệ khác.

* Khu vực 11:

Giới hạn khu vực II được tính như sau:

- Đối với sông: về phía thượng lưu, xác định theo thời gian nước chảy từ biên giới 
khu vực II đến công trình thu từ 5 đến 7 ngày, về phía hạ lưu cách công trình thu không 
nhỏ hơn 300 m

- Đối với hồ: Xác định theo thời gian chảy tự do của nước đến công trình thu với tốc 
độ lớn nhất có tính đến tác động của gió trong thời gian 5 ngày.

Trong khu vực II, cấm đổ phân rác, phế thải công nghiệp, hoá chất độc hại làm nhiễm 
bẩn nguồn nước và ô nhiễm môi trường. Các công trình được phép của cơ quan vệ sinh 
dịch tễ, xây dụng trong khu vực này cần được thoả thuận về thời hạn thi công và hoàn 
thiện công trình để bảo vệ đất và nguồn nước. Cấm chăn thả gia súc trong phạm vi 
100 m và không được xây dựng trại chãn nuôi trong phạm vi 500 m cách mực nước cao 
nhất của hồ. Khi có thuyền bè đi lại phải có biện pháp chống nhiễm bẩn nguồn nước.

2.4. QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NGUỔN NƯỚC

2.4.1. Hệ thống quản lý Nhà nước về sử dụng và bảo vệ nguồn nước

Nguồn nước có tiềm năng rất lớn có thể khai thác cho nhiều mục đích và lợi ích khác 
nhau, song nó cũng rất nhạy cảm và dễ bị ô nhiễm bởi những tác động vô ý thức của con 
người. Nhiều nước đã có những bộ luật về sử dụng và bảo vệ nguồn nước dưới sự điều 
hành và quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý Nhà nước về sử dụng và bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên. Nhiều quốc gia đã phối hợp nghiên cứu vấn để sử dụng và bảo vệ nguồn 
nước và hình thành những tổ chức liên quốc gia nhằm khôi phục và hiệu quả những ảnh 
hưởng bất lợi đang diễn ra do hoạt động kinh tế - xã hội của con người.

- Ở Việt Nam đã thành lập Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước.

. ở  Mỹ trên cơ sở luật về qui hoạch sử dụng nguồn nước năm 1965, đã hình thành 
Uỷ ban Quốc gia về sử dụng nguồn nước, nhằm đảm bảo thực hiện một chính sách

27



thống nhất để bảo vệ, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên, gồm nước và đất trên 
toàn nước Mỹ, dưới đó có các tổ chức theo bang, vùng địa phương...

- Ở Anh, việc điều hành khai thác nước do Hội đồng Dân tộc về nguồn nước chỉ đạo 
theo bộ luật về nước ban hành năm 1973.

- Ở Pháp, trên cơ sở bộ luật về nước năm 1964 đã thành lập Bộ Văn hoá và Môi trường.

- Ở Phần Lan, có Uỷ ban điều hành nước nằm trong Bộ Nông nghiệp.

- Ở Bungari, có Uỷ ban bảo vệ môi trường thiên nhiên thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

- Ở Hungari, có Cục Quốc gia về nước, dưới là 12 tổ chức điều hành quản lý sử dụng 
nước, có kể đến lưu vực sông và khu vực hành chính.

- Ở Ba Lan, chỉ đạo quản lý nước thuộc các Bộ Nông Nghiệp, Bộ Hàng hải và Bộ 
Hành chính.

- Ở Rumani, có Hội đồng Quốc gia về nước... v.v...

Vì nhiều lĩnh vực sông nằm trên lãnh thổ của nhiều quốc gia, nên tổ chức Liên Hợp 
Quốc đã quan tâm đến vấn đề phối hợp khai thác sử dụng nước và bảo vệ tài nguyên 
nước trên phạm vi vùng, liên quốc gia. Do đó hình thành các tổ chức quốc tế như tổ chức 
UNESCO, tổ chức về chương trình phát triển, về môi trường, về lương thực, tổ chức khí 
tượng toàn cầu, tổ chức bảo vệ sức khỏe, tổ chức về các nguồn nước, tổ chức về nghiên 
cứu thuỷ vực, tổ chức giữa các quốc gia về biển,...

Khai thác sử dụng họp lý nguồn nước là phạm trù khoa học công nghệ, kinh tế - xã 
hội và quản lý rất phức tạp, đòi hỏi phải được nghiên cứu và phối hợp thực hiện một 
cách đồng bộ và toàn diện giữa các nhà khoa học, các tổ chức và giữa các nước với nhau.

Các nhà khoa học nghiên cứu qui luật hình thành và biến đổi thành phần và tính chất 
của nguồn nước, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc khai thác sử dụng nó. 
Các ngành và các nhà quản lý nhanh chóng áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học 
công nghệ và các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế... Mục tiêu cuối cùng là không làm khô 
cạn và ô nhiễm nguồn nước.

2.4.2. Giám sát chất lượng nguồn nước

- Nhiệm vụ giám sát nhằm theo dõi sự biến đổi chất lượng của nguồn nước để đảm 
bảo cho việc khai thác sử dụng nó được lâu dài và ổn định, bao gồm:

+ Theo dõi sự biến động về thành phần hoá học của nước, đặc biệt là các thành phần 
gây ô nhiễm, làm giảm chất lượng nước.

+ Đối vói nguồn nước ngầm, cần theo dõi sự phát triển của phễu hạ thấp mực nước 
theo thời gian khai thác và sự biến dạng lún mặt đất do tác động của hạ thấp mực nước 
khi khai thác.
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+ Từ các kết quả theo dõi, dự báo xu thế biến đổi chất lượng nước nguồn và đề xuất 
các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ các tác động tiêu cực của việc khai thác nước đến 
môi trường.

- Cần tổ chức mạng lưới theo dõi chất lượng các nguồn nước:

+ Lập cấc trạm quan trắc tại các điểm của các nguồn nước mặt có các nguồn gây ô 
nhiễm tác động đến.

+ Tổ chức mạng lưới theo dõi mực nước trong các giếng khoan và sự lún sụt của đất 
chung quanh giếng.

+ Tổ chức công tác đo đạc, lấy mẫu, thí nghiệm, phân tích, xử lý và tổng hợp thông 
tin, lưu trữ số liệu, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quí và năm để đề xuất giải 
pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước.

- Các chỉ tiêu giám sát chất lượng nguồn nước xác định theo TCVN 5942 - 1995, 
TCVN 5943 - 1995. Trong đó có các chỉ tiêu về vật lý, hoá học và sinh học, đặc biệt là 
về các thành phần hợp chất nitơ, các nguyên tố độc hại như arsen, thuỷ ngân, chì, đồng...

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Cơ sở đánh giá khả năng sử dụng của nguồn cung cấp nước.

2. Các đặc điểm tính chất của nguồn nước mặt ở Việt Nam.

3. Các đặc điểm tính chất của nguồn nước ngầm ở Việt Nam.

4. Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và biện pháp bảo vệ chống ô nhiễm 
nguồn nước.
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Chương 3

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG

3.1. KHÁI NIỆM VỂ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Hệ thống cấp nước là tập hợp các công trình, thiết bị có chức năng thu nước, xử lý 
nước, vận chuyển, điều hoà và phân phối nước tới các nơi tiêu thụ.

Sơ đồ một hệ thống cấp nước cho đô thị xem hình 3.1.

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống cấp nước đô thị

1. Công trình thu; 2. Trạm bơm nừóe cấp I; 3. Trạm xử lý; 4. bể chứa nước sạch;
5.Trạm bơm nước cấp II; 6. Đài nưóc; 7. Mạng lưối đường ống vận chuyển và phân phối nước trong đô thị

Từ hình 3.1 cho thấy các công trình chính của hệ thống cấp nước bao gồm: công trình 
thu nước, công trình vận chuyển nước, công trình điều hoà nước, trạm xử lý nước, mạng 
lưới cấp nưóe.

3.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRONG HỆ THỐNG 
CẤP NƯỚC

3.2.1. Công trình thu

Công trình thu nước có nhiệm vụ thu nước. Có hai loại công trình thu: công trình thu 
nước mặt và công trình thu nước ngầm.

Phần lớn các công trình thu nước mặt là công trình thu nước sông. Vị trí đặt công trình 
thu phải ở đầu nguồn nước phía Bắc khu dân cư và khu công nghiệp theo dòng chảy
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của sông. Hợp lý nhất là đặt ở những nơi dòng sông ít thay đổi, có cột mực nước cao, 
nước sâu, địa chất công trình tốt. Công trình thu nước mặt có thể chia ra hai loại: loại sát 
bờ và loại xa bờ. Loại công trình thu sát bờ áp dụng khi ở bờ sông nước trong và sâu, 
trạm bơm có thể kết hợp chung với công trình thu nước (loại kết hợp) hoặc có thể làm 
riêng lẻ sâu vào đất liền, tách rời với công trình thu nước (loại phân ly). Loại công trình 
thu xa bờ áp dụng trong trường hợp bờ sông thoải, và mực nước dao động lớn. Người ta 
thường lấy nước ở giữa dòng sông và dùng đường ống hút tự chảy vào hố thu nước đặt 
sát bờ. Trạm bơm có thể tách ly hoặc kết hợp với hố thu nước.

Công trình thu nước ngầm có các loại: Đường hầm ngang thu nước, Giếng khơi, 
giếng khoan. Để cấp nước cho khu dân cư và công nghiệp, phổ biến nhất là công trình 
thu giếng khoan. Giếng khoan gồm có: giếng khoan hoàn chỉnh (sâu đến lớp đất cản 
nước), không hoàn chỉnh (sâu ở lưng chừng lớp đất chứa nước), giếng khoan có áp và 
không áp. Khi cần lượng nước lớn có thể phải thực hiện một nhóm giếng khoan, khi đó 
các giếng sẽ có tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau và công suất từng giếng giảm đi so với khi 
nó làm việc độc lập.

3.2.2. Các công trình vận chuyển

Công trình vận chuyển nước bao gồm trạm bơm cấp I, trạm bơm cấp II và công trình 
dẫn nước từ nguồn đến mạng lưới (đường ống, kênh mương dẫn nước thô và đường ống 
dẫn nước từ trạm bơm II đến mạng lưới).

Trạm bơm cấp I có nhiệm vụ đưa nước thô (nước chưa qua xử lý) từ công trình thu 
lên trạm xử lý. Trạm bơm cấp I thường đặt riêng biệt ở bên ngoài trạm xử lý.

Như đã nói ở trên, đối với nước mặt trạm bơm cấp I có thể xây dựng kết họp hoặc 
tách biệt với công trình thu nước. Khi sử dụng nước ngầm, trạm bơm I thường dùng các 
máy bơm chìm có áp lực cao bơm nước từ giếng khoan tới trạm xử lý.

Trạm bơm cấp II có nhiệm vụ đưa nước đã xử lý từ bể chứa nước sạch vào mạng lưới 
tiêu dùng. Trạm bơm cấp II thường đặt trong trạm xử lý .

3.2.3. Các công trình xử lý

Các công trình xử lý có nhiệm vụ làm sạch nước nguồn đạt chất lượng nước yêu cầu 
của từng đối tượng tiêu dùng bằng các dây chuyền công nghệ thích hợp.

3.2.4. Các công trình điều hoà

Các công trình điều hoà gồm bể chứa nước sạch và đài nước.
Bể chứa nước sạch có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng giữa trạm bơm cấp I và trạm bơm 

cấp II. Bể chứa nước sạch thường xây dựng trong trạm xử lý.

Đài nước có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng nước giữa trạm bơm cấp II và mạng lưới 
tiêu dùng Phụ thuộc vào điều kiện địa hình của đô th ị , đài nước có thể bố trí ở đầu ở 
giữa hoặc ở cuối mạng lưới đường ống cấp nước của đô thị.
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3.2.5. Mạng lưới đường ống

Mạng lưới đường ống cấp nước làm nhiệm vụ phân phối và dẫn nước đến các hộ tiêu 
dùng. Mạng lưới đường ống cấp nước bao gồm: mạng cấp I - mạng truyền dẫn, mạng 
cấp II - mạng phân phối và mạng cấp III - mạng dịch vụ.

Mạng lưới phân phối nước của đô thị có các dạng:

- Mạng lưới cụt thường dùng cho các đối tượng cấp nước tạm thời như cấp nước cho 
công trường xây dựng hoặc các thị xã, thị trấn qui mô nhỏ, vùng đô thị đang phát triển 
chưa hoàn chỉnh về qui hoạch, yêu cầu nước không đòi hỏi đảm bảo liên tục.

- Mạng lưới vòng dùng cho các đối tượng cấp nước qui mô lớn, đô thị đã có qui 
hoạch ổn đinh và yêu cầu cấp nước không được gián đoạn.

- Mạng lưới kết hợp dùng cho các đô thị đang phát triển yêu cầu cấp nước không đòi 
hỏi tính liên tục dùng mạng lưới cụt, các khu trung tâm đã phát triển ổn định, hệ thống 
hạ tầng đã hoàn chỉnh mạng lưới cấp nước dùng mạng lưới vòng...

3.3. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CÂP NƯỚC

Hệ thống cấp nước được phân loại theo: đối tượng phục vụ, phương pháp sử dụng 
nước, nguồn nước, phương pháp vận chuyển nước và phương pháp chữa cháy.

3.3.1. Theo đối tượng phục vụ

Theo đối tượng phục vụ hệ thống cấp nước phân thành:

-  Hệ thống cấp nước sinh hoạt, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của người dân trong 
các đô thị như cấp nước cho ăn uống, tắm rửa, giặt và cấp nước cho khu vệ sinh.. .Chất 
lượng nước đòi hỏi rất cao.

-  Hệ thống cấp nước sản xuất, phục vụ cho sản xuất trong các xí nghiệp công 
nghiệp. Nước cấp cho sản xuất yêu cầu về số lượng, chất lượng và áp lực rất khác nhau 
tuỳ thuộc vào lĩnh vực công nghiệp, dây chuyền công nghệ, nguyên liêu đầu vào và sản 
phẩm đầu ra.

-  Hệ thống cấp nước chữa cháy, phục vụ dập tắt các đám cháy trong các khu dân cư 
và công nghiệp.

-  Hệ thống cấp nước kết hợp, kết hợp các loại hệ thống kể trên.

Tuỳ theo yêu cầu cụ thể vể số lượng và chất lượng mà có thể kết hợp hệ thống cấp 
nước sinh hoạt và sản xuất làm một với chất lượng nước đạt yêu cầu sinh hoạt khi chất 
lượng nước sản xuất tương tự như chất lượng nước sinh hoạt hoặc chất lượng nước sản 
xuất yêu cầu thấp hơn chất lượng của nước sinh hoạt, nhưng số lượng ít. Cũng có thể áp 
dụng hệ thống kết hợp khi yêu cầu chất lượng nước sản xuất cao hơn nước sinh hoạt, khi 
đó cần thêm các công trình xử lý cục bộ nước sinh hoạt để đạt yêu cầu chất lượng nước
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sản xuất. Hệ thống cấp nước chữa cháy cũng thường được thiết kế kết hợp với hệ thống 
cấp nước sinh hoạt và sản xuất vì cháy không xảy ra thường xuyên.

3.3.2. Theo phương pháp sử dụng

Theo phương pháp sử dụng hệ thống cấp nước phân thành:

- Hệ thống cấp trực tiếp, chỉ cấp nước một lần, nước sau khi đã sử dụng được xử lý 
và xả vào nguồn, ví dụ như hệ thống cấp nước cho sinh hoạt ăn uống (xem hình 3.2)

Hình 3.2. Hệ thống cấp nước trực tiếp
1. Công trình thu nước; 2. Trạn xử lý nước cấp; 3. Đối tượng sử dụng nước; 

4. Trạm xử lý nước thải; 5. Cửa xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

- Hệ thống cấp nước tuần hoàn, trong đó nước được sử dụng theo chu kỳ kín 
(hình 3.3.). Hệ thống này thường dùng trong cấp nước công nghiệp, đặc biệt là đối với 
nhũng nơi nguồn nước khan hiếm.

Sơ đồ hệ thống này có thể tiết kiệm được nguồn nước (bổ sung nước nguồn bằng 
lượng tiêu hao do tổn thất và xả nước bẩn sau xử lý khoảng 5 - 10% tổng công suất cấp 
nước) và giảm chi phí điện năng bơm nước góp phần hạ giá thành sản phẩm, nhất là khi 
nguồn nước khan hiếm hoặc ở xa xí nghiệp công nghiệp.

Hình 3.3. Hệ thống cấp nước tuần hoàn

1. Công trình thu nước; 2. Trạm xử lý nước cấp; 3. Xí nghiệp công nghiệp; 4. Trạm xử lý nước thải; 
5. Trạm xử lý bổ sung nước cáp; 6. Cửa xả nước thải đã xử lý vào nguồn tiếp nhận; 7. Nước thải 

đi xử lý thêm; 8. Cấp tuần hoàn lại cho xí nghiệp công nghiệp.
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- Hệ thống cấp nước dùng lại tuần hoàn - nối tiếp (xem  hình 3.4) sử dụng khi chất 
lượng nước thải của đối tượng dùng nước trước đáp ứng hoặc gần đáp ứng yêu cầu chất 
lượng của đối tượng dùng nước sau. Khi đó nước thải của đối tượng trước là nguồn cung 
cấp nước trực tiếp cho đối tượng sau hoặc cần qua xử lý  sơ bộ.

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống cấp nước tuần hoàn - dùng lại nối tiếp

1. Công trình thu nước; 2. Trạm xử lý nước cấp; 3. XNCNI; 4. XNCNII; 5. Trạm xử lý nước để dùng lại;
6. Trạm xử lý nước thải; 7. Cửa xả nước thải vào nguồn tiếp nhận; 8. Nước tuần hoàn cho XNCNII;

9- Nước tuần hoàn cho XNCNI; 10. Nước cấp cho XNCN n  (sau khi đã được sử dụng cho XNCNI).

Hệ thống này thường áp dụng trong các khu công nghiệp mà các nhà máy được thiết 
kế thành khu liên hợp.

3.3.3. Theo nguồn nước

Theo nguồn cung cấp nước, hệ thống cấp nước phân biệt thành:

- Hệ thống cấp nước ngầm;
- Hệ thống cấp nước mặt.

3.3.4. Theo phương pháp vận chuyển nước

Theo phương pháp vận chuyển nước, hệ thống cấp nước phân biệt thành:

- Hệ thống cấp nước có áp, nước được vận chuyển trong ống nhờ áp lực của máy 
bơm hoặc bể chứa nước đặt ở vị trí cao tạo ra.

- Hệ thống cấp nước không áp (tự chảy), nước tự chảy theo ống hoặc mương hở do 
chênh lệch cao độ địa hình tạo ra, thường áp dụng đối với qui mô nhỏ.

3.3.5. Theo phương pháp chữa cháy

Theo phương pháp chữa cháy, hệ thống cấp nước phân chia thành:

- Hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp được thiết kế với áp lực nước ở mạng 
lưới đường ống cấp nước đô thị chỉ đủ để đưa nước lên xe chữa cháy. Máy bơm đặt 
trên xe chữa cháy có nhiệm vụ tạo áp lực cần thiết để dập tắt đám cháy. Áp lực yêu
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cầu tại điểm bất lợi nhất của mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp của đô thị là 
lOm cột nước.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực cao được thiết kế với áp lực tại mọi điểm 
dùng nước của mạng lưới luôn đảm bảo để dập tắt các đám cháy. Hệ thống này áp dụng 
đối với từng công trình hoặc cho xí nghiệp công nghiệp.

3.4. CHẾ Đ ộ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

3.4.1. Chế độ tiêu thụ nước của đô thị và cách xác lập chế độ bơm nước vào 
mạng lưới cấp nước đô thị

* Chế độ tiêu thụ nước ăn uống sình hoạt

Chế độ tiêu thụ nước là lượng nước tiêu dùng từng giờ trong ngày.

Chế độ tiêu thụ nước trong các khu dân cư rất phức tạp phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như: chế độ làm việc, nghỉ ngơi của con người, điều kiện khí hậu, mức độ trang thiết bị 
tiện nghị của ngôi nhà, phong tục tập quán của địa phương...

Để đặc trưng cho chế độ tiêu thụ nước ăn uống sinh hoạt trong các đô thị, người ta 
thường đưa ra hệ số không điều hoà giờ, hệ số không điều hoà ngày và thiết lập biểu đồ 
tiêu thụ nước cho từng giờ trong ngày đêm.

Hệ số không điều hoà giờ lớn nhất là tỉ số giữa lưu lượng nước sử dụng trong giờ 
dùng nước lớn nhất với giờ dùng nước trung bình trong ngày dùng nước lớn nhất, ký 
hiệu là Kh max, có thể xác định căn cứ vào tiêu chuẩn dùng nước (xem bảng 1.1). Theo 
TCXD 33-85 , hệ số không điều hoà giờ lớn nhất được xác định theo công thức:

Kh.max — *-^maxPmax.x ( 3 .1 )

Trong đó:

a max - Hệ số kể đến mức độ tiện nghi của công trình, theo TCXD 33-85 thì 
^max~ 1)4 • 1)5;

Pmax - Hệ SỐ tính đến số lượng dân cư đô thị, có thể lấy theo bảng (3.1).

Bảng 3.1. Hệ số praax

Số dân 

(1000)ng
1 2 4 6 10 20 50 100 300 > 1000

Pmax 2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0

G h i ch ú :  Trong trường hợp đô thị chia ra làm nhiều khu vực cấp nước với tiêu chuẩn dùng 
nước khác nhau thì cần xác định hệ số không điều hoà giờ cho từng khu vực.

Như đã nói ở trên chế độ tiêu thụ nước rất phức tạp, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và 
vì thế lưu lượng nước tiêu thụ cũng biến đổi phức tạp theo thời gian trong ngày. Căn cứ
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vào hệ số không điều hoà giờ lớn nhất, có thể xác định lưu lượng nước cấp cho đô thị 
dao động theo các giờ trong ngày theo bảng 3.2.

Bảng 3.2. Lưu lượng giờ tính bằng % công suất nước cấp sinh hoạt 
của khu dân lấy theo hệ số không điều hoà giờ Kh max

Giờ
trong ngày

H ệ số  không điều hoà giờ , Kh

I II

1,35 1,5 1,8 1,4 1,45 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5

0-1 2,5 2,3 2 ,2 2,5 2,0 1,5 1,0 0 ,9 0,85 0,75 0 ,6

1-2 2,5 2,5 2,3 2,6 2,1 1,5 1,0 0 ,9 0,85 0,75 0 ,6

2-3 2,5 2 ,5 2 ,4 2,2 1,8 1,5 1,0 0 ,9 0,85 1,0 1,2

3-4 2,8 2,5 2,5 2,2 1,9 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0

4-5 3,2 3,7 3,0 3,2 2,8 2,5 2,0 1,35 2,7 3,0 3,5

5-6 4,5 5 ,0 3,5 4,0 3,8 3,5 3,0 3,85 4,7 5,5 3,5

6-7 5,0 5,25 5,5 4,5 5,3 4,5 5,0 5,2 5,35 5,5 4,7

7-8 5,0 5 ,0 4,5 5,1 5,3 5,5 6,5 6,2 5,85 6,0 6,5

8-9 5,0 5,0 4,1 4 ,4 4 ,2 5,5 4,5 3,5 4,5 3,5 1,6

9 -10 5,0 4,5 4,2 4,6 4,5 5,0 4,5 5,85 4,2 3,5 1,6

10-11 5,3 4,5 5,0 4,6 4,7 6,25 5,5 5,0 5,5 5,0 6,2

11-12 5,0 6,25 4,2 5,2 5,7 6,25 6,5 6,5 6,2 6,75 10,2

12-13 4 ,2 5,0 4,1 4,7 5,5 5,0 6,5 7,5 4,5 6,0 8,8

13-14 4,3 4,5 4 ,2 4,5 5,1 5,0 5,0 6,7 6,35 5,5 3,5

14-15 4,8 4,5 4,3 4,4 4,8 5,5 5,0 5,35 5,35 3,5 4,1

15-16 4,8 4,5 5,4 4,6 4,9 6 ,0 4,5 4 ,65 4,8 3,5 4,1

16-17 4,8 5,0 7,0 4,6 5,0 6 ,0 5,5 4,5 4,0 6,0 4,5

17-18 5,6 6,25 7,5 5,4 6,0 6,25 7,0 5,5 7,9 8,5 10,4

18-19 5,6 6,25 6 ,4 5,8 5,8 6,25 7,0 6,3 7,5 8,0 9,4

19-20 5,2 4,5 4,5 5,4 5,8 4,5 6,5 5,35 5,7 6,0 7,3

20-21 3,1 3,5 3,5 4,9 4,3 4 ,0 5,5 5,0 5,5 5,0 3,5

21-22 3,1 2,5 3,0 4,2 3,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0

22-23 3,1 2,5 2,5 3,7 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0 ,6

23-24 3,1 2 ,0 2 ,2  : 2,7 2,1 1,5 1,0 1,0 1,0 0,75 0,6

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

G h i c h ú :  I - Số liệu  điều tra ch ế  độ tiêu thụ nước ăn uống sinh hoạt ờ  V iệt N am  trước những 
năm 1980.

II - Sô' liệu theo ch ế  độ tiêu thụ nước ăn uống sinh hoạt của L iên X ô cũ.
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* Chê độ tiêu thụ nước cho công nghiệp tập trung

Đối với nước cung cấp cho sản xuất, chế độ tiêu thụ nước phụ thuộc vào dây chuyền 
công nghệ, phương pháp dùng nước và số ca làm việc trong ngày. Thông thường các xí 
nghiệp công nghiệp có bể điều hoà và trạm bơm cục bộ, nên chế độ tiêu thụ nước sản 
xuất thường lấy đồng đều, nghĩa là Khmax = 1.

Đối với chế độ tiêu thụ nước sinh hoạt cho công nhân có thể xác định theo tính chất của 
phân xưởng nóng hay phân xưởng khác (xem bảng 1.3). Việc phân bố nước sinh hoạt và 
nước tắm theo giờ trong ngày của các xí nghiệp công nghiệp lấy theo TCXD 33-85 
(xem bảng 3.3).

Bảng 3.3. Phân bố nước sinh hoạt và nước tám 
của xí nghiệp công nghiệp theo giờ trong ngày

Loại nước sử dụng

Lưu lượng tính bằng % Q sh+Tắm 

của thời gian dùng nước trong ngày

Nhiều nhất Trung bình ít nhất

Nước ăn uống sinh hoạt và tắm của công nhân 

làm việc trong các x í nghiệp công nghiệp 2 0 - 4 0 u> o •1- í_n o 1 0 - 5 0

Đối với chế độ tiêu thụ nước sinh hoạt của công nhân có thể tham khảo ở bảng 3.4.

Bảng 3.4. Lưu lượng nước sinh hoạt của công nhân 
trong các xí nghiệp công nghiệp theo các giờ trong ca sản xuất

Loại phân xưởng Lưu lượng nước tiêu thụ trong ca (tính bằng % Q sh )

Các giờ  trong ca 1 2 3 4 5 6 7 8 Giờ sau ca

Phân xưởng nóng K h = 2,5 6 9 12 16 10 10 12 16 9

Phân xưởng khác K =  3,0 0 6 12 19 15 6 12 19 11

G h i c h ú :  Nước tắm cho công nhân trong các xí nghiệp công nghiệp phân bô' vào giờ  sau m ỗi

ca làm việc.

Chế độ tiêu thụ nước cho công nghiệp địa phương và tiểu thủ công nghiệp lấy đồng 
đều trong ngày (Kh =1).

* Chế độ tiêu thụ nước cho cấc mục đích khác

a) Chế độ tiêu thụ nước tưới cây, tưới đường:

ở  Việt Nam hiện nay nước tưới thường được phân bô' như sau:
- Nước tưới cây, hoa cỏ được phân bố vào thời điểm sáng sớm (5 -7 giờ) và chiều tối 

(17-19 giờ), mỗi lần kéo dài 2 -  3 giờ.
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- Nước tưới, rửa đường thường phân bố vào thời điểm ít người đi lại trên dường (8 -16 
giờ và vào lúc ban đêm).

b) Chế độ tiêu thụ nước cho các công trình công cộng:

Chế độ tiêu thụ nước cho các công trình công cộng thường được phân bố đều theo 
thòi gian trong ngày, tuy nhiên một số các công trình như: bệnh viện, khách sạn, trường 
học, ký túc xá sinh viên, tiệm ãn, hiệu giặt là, nhà tắm công cộng, nhà trẻ và nhà ăn tập 
thể có thể có những qui định riêng. Lưu lượng nước cấp cho các công trình này theo các 
giờ trong ngày có thể tham khảo bảng 3.5.

Bảng 3.5. Lưu lượng nước cấp % theo giờ đối với các công trình công cộng

G iờ trong 
ngày

Bệnh viện, 
khách sạn

Trường học, 
ký túc xá

T iệm  ăn H iệu giặt là, 
nhà tắm công cộn g

N hà trẻ N hà ăn 
tập thể

0-1 0,2 0,15 4,5

1-2 0,2 0,15 4,5

2-3 0,2 0,15 3,8

3-4 0,2 0,15 3,6

4-5 0,3 0,15 3,6

5-6 0,5 0,25 3,7

6-7 3 0,3 4 5 12

7-8 5 23,5 4 3 3

8-9 8 6,8 3 6,25 15 1

9-1 0 10 4,6 4 ,9 6,25 5,5 18

10-11 6 3,6 4 ,6 6,25 3,4 2

11-12 10 2 4 6,25 0 ,4 2

12-13 10 3 4 6,25 15 1

13-14 6 6,25 4,8 6,25 8,1 2,8

14-15 5 6,15 4,8 6,25 5,6 2,9

15-16 8,5 3 4 6,25 4 4

16-17 5,5 4 4,5 6,25 4 4

17-18 5 3,6 4 6,25 15 6

18-19 5 3,3 4 ,; 6 ,25 3 3

19-20 5 5 4,2 6,25 2 6

20-21 2 2,6 4,1 6,26 2 7

21-22 0,7 18,6 3,5 6,25 3 10

22-23 3 1,6 • 4,3 6,25

23-24 0,5 1 4,1 6,25
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c) Chê độ nước rò rỉ Ví) dự phòng: Chế độ nước rò rỉ và nước dự phòng có thể được 
phân đều cho các giờ trong ngày (Kgtò=l) hoặc xác định tuỳ thuộc vào lưu lượng nước 
theo giờ.

3.4.2. Sự liên hệ giữa các công trình của hệ thống về lưu lượng

Các công trình xử lý nước thường rất nhạy cảm với những thay đổi về lưu lượng và 
tính chất nước thô. Một số cồng trình như bể lắng trong có lớp cận lơ lửng thì yêu cầu ổn 
định lưu lượng rất nghiệm ngặt. Nếu lưu lượng vào bể thay đổi lớn hơn 1 % trong giờ thì 
có thể gây xáo trộn, phá vỡ lớp cặn lơ lửng, làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả xử lý. Hiệu 
quả của quá trình keo tụ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu định lượng phèn không đúng theo sự 
thay đổi lưu lượng,...

Như vậy, chế độ làm việc của các công trình xử lý là đồng đều trong ngày đêm (một 
bậc). Trạm bơm cấp I cũng bắt buộc làm việc theo chế dộ của các công trình xử lý, 
nghĩa là làm việc theo một bậc.

Như chúng ta đã biết chế độ tiêu thụ nước của đô thị, khu công nghiệp thay đổi theo 
từng giờ trong ngày. Nhiệm vụ của trạm bơm cấp II là đảm bảo nhu cầu dùng nước của 
đô thị, khu công nghiệp, vì vậy chế độ làm việc của trạm bơm cấp II phải bám sát chế độ 
tiêu thụ nước.

Trong thực tế có thể chọn chế độ làm việc của trạm bơm đúng với chế độ tiêu thụ 
nước, nhưng như vậy sẽ rất phức tạp cho công tác quản lý, lựa chọn chủng loại và lắp dặt 
các máy bơm. về nguyên tắc, thường người ta chọn máy bơm cùng loại có các thông số 
kỹ thuật tương đương nhau để thuận tiện cho việc ghép các máy bơm làm việc song song 
trên cùng hệ thống dường ống đẩy.

Để bám sát với chế độ tiêu thụ nước, chế độ trạm bơm chọn theo thang bậc ổn định 
cho việc ghép các máy bơm cùng loại làm việc song song với một số giờ nhất định. 
Thông thường chọn chế độ làm việc hai bậc. Trong những giờ dùng nước ít, dùng một 
hay hai bơm có lưu lượng xấp xỉ bằng lưu lượng nước tiêu thụ. Trong những giờ dùng 
nước nhiều, ghép thêm các máy bơm cùng loại để đạt lưu lượng yêu cầu.

Rõ ràng giữa trạm bơm cấp I (và trạm xử lý) làm việc theo chế độ một bậc với trạm 
bơm cấp II làm việc theo chế độ nhiều bậc cần có công trình điều hoà lưu lượng. Bể 
chứa nước sạch trên trạm xử lý sẽ làm nhiệm vụ này. Trong trường hợp trạm bơm cấp I 
bơm nước thô lên trạm xử lý nhiều hơn bơm cấp II bơm nước sạch vào mạng lưới, thì 
sau xử lý, nước sạch sẽ tích luỹ vào bể chứa. Trường hợp ngược lại, lưu lượng bơm đi từ 
trạm bơm cấp II lớn hơn lưu lượng cấp vào từ trạm bơm cấp I, thì nước sạch từ bể chứa 
sẽ bù vào lượng nước thiếu hụt.

Hình 3.5 giới thiệu sơ đồ mối quan hệ giữa trạm bơm cấp I và trạm bơm cấp II.
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Hình 3.5. Sơ đồ môi quan hệ lưu lượng giữa trạm bơm cấp Ị và trạm bơm cấp II

1. Trạm bơm cấp I; 2. Bể chứa nước sạch; 3. Trạm bơm cấp II;
4. Chế độ làm việc của trạm bơm cấp II; 5. Chế độ làm việc của trạm bơm cấp I

Tượng tự như vậy, giữa trạm bơm cấp II làm việc theo chế độ hai, ba bậc với chế độ 
tiêu thụ nước của đô thị, khu công nghiệp thay đổi theo từng giờ trong ngày cũng cần có 
công trình điều hòa lưu lượng, đó là đài nước. Đài nước được coi là công trình trên mạng 
lưới và có thể đặt ở ềầu, ở giữa hoặc ở cuối mạng lưới. Trong những giờ lưu lượng của 
máy bơm cấp vào mạng lưới lớn hơn lưu lượng nước tiêu dùng, nước được đưa lên dự trữ 
trong đài nước. Trường hợp ngược lại, khi lưu lượng nước tiêu dùng lớn hơn lưu lượng 
của trạm bơm cấp II cấp vào mạng lưới, thì nước sẽ được bổ sung từ đài nước cho trạm 
bơm II. Ngoài nhiệm vụ điều hoà lưu lượng, đài nước còn có nhiệm vụ tạo áp lực để đưa 
nước tới các điểm tiêu dùng.

Hình 3.6 giới thiệu sơ đồ nguyên tắc mối quan hệ giữa trạm bơm cấp II và chế độ tiêu 
thụ nước của đô thị.

Hình 3.6. Sơ đồ quan hệ lưu lượng giữa trạm bơm II 
và chế độ tiêu thụ nước của đô thị.

1. Trạm bơm cấp I; 2. Đài nước; 3. Mạng lưới;
4. Chế độ tiêu thụ của đô thị; 5. Chế độ của trạm bơm cấp II.
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3.4.3. Các công trình điều hoà và dự trữ nước

* Bể chứa nước sạch

Bể chứa nước sạch có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng nước giữa trạm bơm cấp I và trạm 
bơm cấp II, dự trữ nước chữa cháy trong thời gian 3 giờ, nước xả cặn bể lắng, nước rửa 
lọc và nước dùng cho các nhu cầu khác trên trạm xử lý.

Bể chứa nước sạch có thể làm bằng bê tông cốt thép, bê tông đá hộc, gạch xây và đôi 
khi bằng thép, mặt bằng có dạng chữ nhật (khi dung tích của bể lớn) hoặc tròn (khi dung 
tích của bể nhỏ). Bể chứa có thể xây chìm hoặc nổi hoặc thông dụng nhất là nửa nổi nửa 
chìm tuỳ theo yêu cầu công nghệ xử lý và điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn thường 
dặt sâu dưới đất 2 - 3m. Nắp bể chứa có mái che kiểu vòm hoặc tấm đan phẳng.

Cấu tạo của bể chứa nước sạch thường được chia thành nhiều ngăn tạo thành dòng 
chảy lưu thống, tránh các vùng nước “chết” trong bể, đồng thời đảm bảo đủ thời gian 
tiếp xúc 30 phút giữa nước với chất khử trùng. Bể chứa phải có độ dốc đáy về phía hố 
thu, nơi đặt ống hút của máy bơm.

Sơ đồ cấu tạo bể chứa nước sạch giới thiệu ở hình 3.7.

Bể chứa nước sạch thường được trạng bị các đường ống công nghệ và các thiết bị 
sau đây:

- Ống dẫn nước vào bể (1) có bố trí van đóng mở, có thể làm hố van chung cho các 
ngãn của bể. ống dẫn nước vào bể có côn mở rộng hướng lên mặt nước bằng cao độ mặt 
nước thiết kế trong bể để đảm bảo độ chênh áp lực giữa mực nước trong bể lọc và bể 
chứa nước sạch được ổn định;

- Ống hút của máy bơm (2) đặt ở hố thu nước (sâu hơn đáy bể khoảng 20 cm);

- Ống tràn (3) có cao độ cao hơn mực nước thiết kế trong bể từ 5 - 10 cm. Miệng 
ống tràn có dạng hình côn có đường kính 1,5 -2 lần đường kính ống tràn, đường kính 
ống tràn không nhỏ hơn đường kính ống dẫn nước vào bể. ống tràn thường nối với si 
phông để tạo ra chắn nước không cho côn trùng xâm nhập vào bể làm ảnh hưởng đến 
chất lượng nước.

- Ống xả cặn (4) đùng để xả cặn hoặc thau rửa bể, thường được xả vào mạng lưới 
thoát nước.

- Ống thông hơi (5) làm nhiệm vụ thông hơi cho bể chứa. Kích thước và số lượng ống 
thông hơi phụ thuộc vào kích thước của bể, chiều cao cao hơn lớp đất phủ trên mặt bể 
0 7m. Cấu tạo ống thông hơi phải có chóp che tránh nước mưa xâm thực và có lưới chắn 
chống côn trùng chui vào bể.
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Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo bể chứa nước sạch 
1. Ống dẫn nước vào; 2. ốn g  hút của máy bơm; 3. ố n g  tràn; 4. ốn g  xả cặn; 5. ốn g  thông hơi

Dung tích của bể xác định theo công thức:

w bc= w ih+ w ¿h , m’ (3.2)

Trong đó:

wdh- Dung tích điều hoà của bể, m3;
Wcc3h- dung tích dự trữ cho chữa cháy, m3;

Xác định dung tích điều hoà của bể chứa dựa vào chế độ làm việc của trạm bơm cấp I 
và chế độ làm việc của trạm bơm cấp II. Khi lưu lượng của trạm bơm cấp I lớn hơn lưu 
lượng của trạm bơm cấp II thì nước sẽ tích luỹ vào bể chứa với lưu lượng:

Qv=Qt-Q2,%Qngđ (3.3)
Trong đó:

Qj - Lưu lượng của trạm bơm cấp I, %Qngd;
Q 2 - Lưu lượng của trạm bơm cấp II, %Qng(j 

Ngược lại, khi lưu lượng của trạm bơm cấp I nhỏ hơn lưu lượng của trạm bơm cấp II, 
thì nước từ bể chứa sẽ bổ sung cho trạm bơm cấp II theo lưu lượng:

Q r =  Q 2 — Qi> %Qiigđ ( 3 .4 )

Xác định dung tích điều hoà của bể chứa đảm bảo Qvào = Qra, có thể dùng phương 
pháp lập bảng hoặc (xem ví dụ 4) hoặc biểu đồ:

W dh =  A dh Qngd ( 3 .5 )

Trong đó:

Adh - % lượng nước tích luỹ lớn nhất còn lại trong bể chứa.
Xác định dung tích dự trữ cho chữa cháy với thời gian phục vụ chữa cháy 3 giờ:

w c!h =  2 q « ;  X 3 X 3,6, m3 (3.6)
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Iq cc” Tổng lưu lượng nước chữa cháy của các đám cháy, xác định dựa vào tính 
chất phòng cháy chữa cháy, qui mô đô thị, loại sản xuất, bậc chịu lửa của các 
nhà máy và khối tích của công trình, //s.

* Đài nước

Đài nước có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng giữa trạm bơm cấp II và chế độ tiêu thụ 
nước của đô thị (khi bơm thừa nước lên đài, khi bơm thiếu nước từ đài bổ sung xuống) 
và tạo áp để vận chuyển nước trong mạng lưới đến các đối tượng tiêu dùng.

Đài nước thường đặt ở những vị trí đất cao (có thể ở đầu, ở giữa và ở cuối mạng lưới) 
để giảm chiều cao và giảm giá thành xây dựng. Các bộ phận chính của đài nước bao 
gồm (xem hình 3.8):

Thùng chứa nước (bầu đài) có dạng hình trụ tròn, hĩnh nấm và hình cầu.

Đối với đài có dạng hình trụ tròn thường làm bằng bê tông cốt thép toàn khối, chân 
đài có dạng hình tháp (hình 3.8c). Loại này thi công phức tạp (nay ít sử dụng).

Đối với đài có dạng hình nấm, chân đài hình trụ tròn đường kính không đổi. Việc thi 
công đài theo phương pháp hiện đại thuận lợi và giảm được giá thành xây dựng.

Đối với đài dạng hình cầu thường bằng kim loại lắp ghép. Bầu đài được ghép từ nhiều 
mảnh kim loại, chân bằng thép hình trụ tròn có đường kính không đổi, chân dài nơi khớp 
tiếp giáp với đế là khớp cầu. Bầu đài và chân đài được lắp ghép dưới mặt đất, sau đó 
dùng hệ thống tời để dựng đài thẳng đứng, cố định đài bằng hệ thống giây chằng.

- Các đường ống dẫn nước vào và ra khỏi bầu đài thường làm chung cả hai nhiệm vụ, 
trên đó có bố trí các van khoá hai chiều và một chiều..., có đường kính thống nhất từ 
trên xuống dưới. Kích thước đường ống xác định dựa vào lưu lượng lớn nhất vào hoặc ra 
khỏi đài trong bảng xác định dung tích điều hoà của đài nước. Đường dẫn nước vào đài 
bố trí phía trên ở cao độ mực nước thiết kế và cần có van phao tự động để tự động đóng 
lại khi đầy nước. Đường dẫn ra khỏi đài lắp đặt van một chiều để cho nước ra từ phía 
dưới. Cũng có thể lắp đặt đường ống vào ra khỏi đài tách biệt nhau như ở các bể chứa áp 
lực có chức năng thay thế đài nước (hình 3.8c).

- Ống tràn và ống xả cặn thường được liên kết với nhau và nối với hê thống thoát 
nước. Ống tràn có cấu tạo giống như ống tràn trong bể chứa nước sạch, nghĩa là phải có 
côn và siphông để chống côn trùng vào đài và đặt ở phần trên của đài. Ông xả cặn đặt ở 
đáy bầu đài có van chặn để phục vụ việc thau rửa bể theo định kỳ. Đường kính ống tràn 
lấy bằng đường kính dẫn nước vào đài.

Các loại đường ống dẫn nước vào, ra khỏi đài, ống tràn, xả cặn... gọi là đường ống 
công nghệ của đài, những đường ống này nên bố trí chung trong một tuynel và hố van để 
thuận tiện cho quản lý.

Trong đó:
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Các thiết bị báo hiệu mực nước như thước báo hiệu mực nước, có thể dùng hệ thống 
phao nối với dây và hệ thống truyền động để thể hiện mực nước ưong đài phục vụ cho 
công tác quản lý.

Thu lôi chống sét và điện chiếu sáng theo tính toán của chuyên ngành điện

Thang lên xuống đài nước lựa chọn tuỳ thuộc vào kết cấu và hình dạng của đài. Bản 
thang có thể có độ dốc và chiếu nghỉ trong trường hợp đài có kết cấu đổ toàn khối bằng 
bê tông cốt thép hoặc thẳng đứng trong trường họp chân đài hình trụ.

Hình 3.8. a) Sơ đồ nguyên tắc cấu tạo đài nước; 
b) Bể chứa áp lực đóng vai trò đài nước; c) Tháp nước

1. Nước từ trạm bơm II; 2. Bầu đài; 3. Nước vào mạng lưới đô thị; 4. Van hai chiều;
5. Van một chiều; 6. Van phao; 7. ống tràn; 8. ống xả cặn.

Dung tích của thùng chứa xác định theo công thức:

wd = wdh+w*c0phut,m3 (3.7)
Trong đó:

wdh - dung tích điều hoà của đài nưóe, m \ được xác định dựa vào chế độ làm việc 
của trạm bơm cấp II và chế độ tiêu thụ nước của đô thị, có thể dùng phương 
pháp lập bảng hoặc biểu đổ (xem ví dụ 4).

W(í(!)phm- dung tích nước phục vụ chữa cháy trong 10 phút trước khi máy bơm 
chữa cháy đặt ở trạm bơm II làm việc.

Dung tích điều hoà của đài nước cần được tính toán so sánh theo nhiều phương pháp 
để giảm kinh phí đầu tư. Thường dung tích điều hoà đó đối với đô thị lớn không vượt 
quá 2,5%Qngayd, còn đối với đô thị nhỏ không vượt quá 3% Qngayd.

Dung tích nước phục vụ chữa cháy trong 10 phút xác định dựa vào số đám cháy xẩy 
ra đồng thời và lưu lượng dập tắt đám cháy theo tính chất cấp nước chữa cháy:
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(3.8)

Trong đó: Xqcc- tổng lưu lượng nước chữa cháy của đám cháy, l/s.

* Trạm khí nén

Trạm khí nén cũng có chức năng điều hoà lưu lượng và tạo áp lực nước, dùng trong 
những trường hợp dung tích điều hoà nhỏ và điều kiện xây dựng đài nước gặp khó khăn.

Trạm khí nén bao gồm: thùng chứa nước kín, thùng chứa khí nén, máy nén khí và các 
trang thiết bị như đồng hồ áp lực, van xả khí, van an toàn,.. .(xem hình 3.9).

Có hai kiểu trạm khí nén: trạm khí nén loại áp lực làm việc thay đổi và trạm khí nén 
loại áp lực làm việc không đổi.

Đối với trạm khí nén loại áp lực làm việc không đổi, thì máy bom nén khí làm việc tự 
động nhờ hệ thống rơle áp lực và hệ thống van xả khí tự động.

w cc° = 2qw X10 X 60 X10'3 = 0 ,6Sqcc, nT

Hình 3.9. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo trạm khí nén
1. Máy khí nén; 2. Thùng chứa khí nén; 3. Thùng chứa nước;

4. Nước từ máy bơm II tới; 5. Nước vào mạng lưối đô thị

Còn đối với loại trạm khí nén loại áp lực làm việc thay đổi thì trong giờ dùng nước 
lớn nhất áp lực của hệ thống sẽ nhỏ nhất ứng với mực nước thấp nhất ở trong thùng chứa 
nước kín. Tuy nhiên áp lực này vẫn phải đảm bảo đưa được nước tới ngôi nhà bất lợi 
nhất trong đô thị, nghĩa là tương đương với chiều cao xây dựng đài nước. Khi đó không 
khí dãn ra và chiếm toàn bộ dung tích của thùng chứa nước kín và thùng chứa khí nén. 
Trong giờ dùng nước ít nhất, nước được tích luỹ vào thùng chứa nước kín. Khi thùng 
chứa đầy nước thì áp lực của hệ thống đạt trị số lớn nhất, lúc này không khí được nén lại 
và dồn qua thùng chứa khí nén.

Tính toán trạm khí nén dựa vào định luật Boyle-Mariotte về sự giãn nở của thể khí:

(Pmin + 1) (Wkhí + w nướt) = (Pmax + l) .w khí (3.9)

Từ đó suy ra:
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(3.10)
nước

p.max
nưóc (3.11)

Trong dó:

Pmax- áp lực lán nhất của hệ thống, thường lấy không vượt quá 6kG/cm3;
Pmin- áp lực thấp nhất của hệ thống, thường tính theo quan hệ Pmin/Pmax= 0,6 -ỉ- 0,75; 
wkhr dung tích của thùng khí nén; 
w nuóc- dung tích của thùng chứa nước.

3.4.4. Sự liên hệ giữa các công trình của hệ thống về áp lực

Muốn đưa nước tới mọi đối tượng tiêu dùng thì tại mỗi điểm của mạng lưới cấp nước 
đô thị phải có một áp lực dự trữ cần thiết. Áp lực này do máy bơm cấp II hoặc đài nước 
tạo ra. Muốn việc cấp nước được đầy đủ và liên tục thì áp lực của máy bơm hoặc chiều 
cao của đài nước phải đầy đủ để đảm bảo đưa nước tới ngôi nhà nằm ở vị trí cao nhất, xa 
nhất so với trạm bơm và đài nước, đồng thời tại đó còn dư một áp lực tự do cần thiết để 
đưa nước tới các thiết bị vệ sinh đặt ở vị trí bất lợi nhất trong ngôi nhà đó. Nếu thoả mãn 
áp lực cung cấp cho ngôi nhà bất lợi nhất, thì tất cá các ngôi nhà ở các vị trí khác cũng 
sẽ được thoả mãn áp lực. Trường hợp tại vị irí bất lợi nhất có ngôi nhà nhiều tầng cao 
hơn các ngôi nhà khác chung quanh, thì phương án cấp nước cho ngôi nhà cao tầng là 
tăng áp cục bộ. Chính vì vậy, việc xác định chính xác áp lực cần thiết của ngôi nhà ở vị 
trí bất lợi nhất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tính toán mạng lưới.

Áp lực cần thiết tại vi trí bất lợi nhất của mạng lưới hay còn gọi là áp lực cần thiết của 

ngôi nhà ( Hct X sơ bộ có thể tính theo TCXD 33-85 như sau: đối vói nhà một tầng lấy

bằng 10 m; đối với nhà hai tầng lấy bằng 12m; đối với nhà ba tầng lấy bằng 16 m... và 
từ đó khi tăng thêm một tầng, áp lực cần thiết tăng thêm 4m. Trên cơ sở đó có thể thiết 
lập công thức tính toán áp lực cần thiết của ngôi nhà (xem công thức 3.9):

Trong đó:
n - số tầng nhà;
10 - trị số áp lực tính cho ngôi nhà một tầng, m;
4 - trị số áp lực tính cho ngôi nhà ở từ tầng 2 trở lên, m. 

Khi tính toán thực tế có thể dùng công thức sau:

Hct =10 + 4(n -  1) (3.12)

H S = H hh+Sh + htd (3.13)
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Hhh- chiều cao hình học của ngôi nhà, tính từ cốt mặt đất đến dụng cụ vệ sinh bất 
lợi nhất trong ngôi nhà, m;

Xh - tổng tổn thất áp lực của hệ thống cấp nước bên trong nhà, m;
htđ- áp lực tự do cần thiết ở dụng cụ vệ sinh bất lợi nhất, thường lấy bằng 2 + 4m 

tuỳ thuộc vào dụng cụ vệ sinh sử dụng.

Để dễ theo dõi mối quan hệ giữa các công trình trong hệ thống cấp nước về áp lực 
chúng ta nghiên cứu theo sơ đồ hình 3.10.

Trong đó:

Hình 3.10. Sơ đồ mối quan hệ về mặt áp lực

Viết phương trình Bécnuly cho hai mặt cất tại nơi đặt đài và nơi có ngôi nhà bất lợi 
trên mạng lưới (xem hình 3.10), ta có:

Zđ + Hd = Znhà + Hct + Zhđ-nhà ’ (3.14)

Trong đó: 2>đ-nha - tổng tổn thất áp lực từ đài đến ngôi nhà bất lợi.
Từ công thức (3.14) rút ra được chiều xây dựng của đài nước:

H„ = H&* - (Z„ - Z„M) + S v ,«  (3.15)

Từ công thức (3.12) có nhận xét sau:
- Nếu áp lực cần thiết của ngôi nhà !ớn (số tầng nhà lớn) thì chiều cao xây dựng đài 

nước cũng lớn.
- Nếu tổng tổn thất áp lực từ nơi xây dụng đài nước đến điểm dùng nước bất lợi 

nhất mà lớn thì chiều cao xây dựng đài nước lớn. Trường hợp này xẩy ra khi hình dạng
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mạng lưới phân phối có dạng kéo dài hoặc khi tính toán đã chọn vận tốc quá lớn, đường 
kính nhỏ làm tăng tổn thất áp lực.

- Nếu độ chênh cao trình giữa noi xây dựng đài nước và nơi ngôi nhà bất lợi lớn thì 
chiểu cao xây dựng đài nước sẽ nhỏ. Điều này cho thấy nên chọn vị trí đặt đài nước ở 
nơi có địa hình cao.

- Nếu Hd tính được có giá trị âm thì đài nước có thể đặt trực tiếp trên mặt đất. Lúc đó 
đài nước xây dụng dạng bể chứa nước.

Tương tự, khi viết phương trình Bécnuly cho hai mặt cắt tại nơi đặt trạm bơm cấp II 
và nơi đật đài nước, ta có:

Zn-nún+ Hb = zđ + Hđ + hđ + Xhb-đ (3.16)
Trong đó:

Zn.min- cao độ mức nước thấp nhất ở trong bể chứa nước sạch;
Hb - cột áp toàn phần của máy bơm cấp II; 
hd - chiều cao thông thuỷ của bầu đài;
£hb.d- tổng tổn thất áp lực từ trạm bơm cấp II đến đài nước.

Từ phương trình (3.16), rút ra cột áp của máy bơm cấp II:

Hb = (Zd - z n.min) + Hđ + hd + I h b.d (3.17)

Giữa trạm bơm cấp I và trạm xử lý cũng có mối quan hệ áp lực. Trạm bơm cấp I có 
nhiệm vụ đưa nước lên cồng trình đầu tiên của trạm xử lý như giàn mưa (xử lý nước 
ngầm) hoặc bể trộn (xử lý nước mặt), sau đó nước tự chảy từ công trình đầu tiên đến 
công trình cuối cùng của trạm xử lý.

3.4.5. Mối liên hệ về áp lực khi có đài nước đặt ồ đầu mạng lưới

Xét mối quan hệ về phương diện áp lực giữa các công trình trong hệ thống cấp nước 
khi đài nước đặt ở đầu mạng lưới cho hai trường họp:

- Trong giờ dùng nước lớn nhất.
- Khi có cháy xẩy ra trong giờ dùng nước lớn nhất.

a) Mối quan hệ về áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất (xem hình 3.10):

Trong giờ dùng nước lớn nhất, trạm bơm cấp II thường làm việc với chế độ tối đa 
bằng cách cho một số máy bơm cùng loại làm việc song song. Tuy vậy, lưu lượng vẫn 
không đủ cho nhu cầu tiêu thụ của đô thị, khi đó đài nước phải cấp bổ sung lượng nước 
thiếu hụt vào. Trong tính toán mạng lưới có đài đặt ở đầu, trong giờ dùng nước lớn nhất 
lưu lượng của trạm bơm và của đài nước cấp vào điểm đầu của mạng lưới đúng bằng 
lượng nước tiêu thụ của đô thị.

Từ hình 3.10 có thể xác lập được chiều cao của chân đài (xem công thức 3.14) và áp 
lực của trạm bơm cấp II (xem công thức 3.16).
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Trong công thức 3.16, để xác định cốt trục của máy bơm z b phải căn cứ vào áp lực 
hút chân không cho phép của máy bơm. Đối với mỗi loại máy bơm khác nhau có áp lực 
hút chân không khác nhau. Có thể xác định z b theo công thức:

Z b<H S -hb + z n.min,(rn) (3.18)

Trong đó:

Hck - áp lực hút chân không cho phép;

hh - tổn thất áp lực trên đường ống hút của máy bơm cấp II, có thể tính theo công 
thức 3.16 (sơ bộ có thể lấy bằng 1,5 2 (m)):

V,2
hb =(il + S Q - ^  ,(m) (3.19)

2g

ở  đây:

v h - vận tốc nước chảy trong đường ống hút ở mặt cắt trước khi nước vào thân bơm;
i - sức kháng đơn vị của ống hút;
ỵc, - tổng sức kháng cục bộ của ống hút;
Zn. min - cao độ mực nước thấp nhất trong bể chứa nước sạch.

Hiện nay ở một số nước người ta không xác định cốt đặt trục máy bơm theo áp lực 
hút chân không, mà tính theo áp lực tuyệt đối cần thiết ở phía hút của cánh máy bơm, ký 
hiệu là NPSH (tra trong catalogue máy bơm).

Khi đó:

í  — NPSH -  hh -  Hy, -  AH + Zn min (m) (3.20)
Y

Trong đó:
Hbh - áp lực hơi bão hoà, có thể lấy theo bảng 3.6;

Bảng 3.6. Áp lực hoi bão hoà của nước phụ thuộc vào nit độ

Nhiệt độ của 

nước (HC)
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H b h  ( m ) 0,09 0,12 0,24 0,43 0,76 1,25 2,02 3,17 4,82 7,14 10,33

AH - áp lực dự trữ an toàn, lấy phụ thuộc vào vật liệu chế tạo bánh xe công tác, 
thường lấy AH > 0,5m;

Pa - áp lực khí quyển ở điều kiện làm việc, Pa = 10 000 kG/m2;
Y - trọng lượng thể tích của nước, Ỵ = 1000 kG/m3.
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(3.21)

(3.22)

ZX|- cốt mực nước cao nhất của công trình xử lý đầu tiên (m);
Zm- cốt mực nước thấp nhất ở công trình thu nước (m);

hh‘ . tổn thất áp lực trên đường ống hút của máy bơm cấp I tính từ công trình thu 
đến trạm bơm cấp I (m);

hd - tổn thất áp lực trên đường ống đẩy, tính từ trạm bơm cấp I đến công trình xử lý 
đầu tiên (m).

b) Mối quan hệ về áp lực khi có cháy xẩy ra trong giờ dùng nước lớn nhất

Khi có cháy xẩy ra trong giờ dùng nước lớn nhất, ngoài nhiệm vụ cấp nước chữa cháy 
đủ lưu lượng và áp lực, mạng lưới còn phải đảm bảo chế độ dùng nước cho mọi đối 
tượng tiêu dùng.

Áp lực trong mạng lưới trong trường hợp này phụ thuộc vào phương pháp chữa 
cháy. Đối với mạng lưới chữa cháy áp lực cao đòi hỏi áp lực tự do cần thiết tại vòi 
phun chữa cháy tại vị trí cao nhất của ngôi nhà bất lợi trong đô thị để tạo ra tia nước 
đậm đặc 10 m. Đối với mạng lưới chữa cháy áp lực thấp đòi hỏi áp lực tại mọi điểm 
trên mạng lưới là 10m.

Hình 3.11 giới thiệu quan hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong trường hợp có 
cháy xẩy ra trong giờ dùng nước lớn nhất của đô thị.

Trong trường hợp chữa cháy áp lực cao, đường đo áp nằm cao hơn so với trường hợp 
ăn uống sinh hoạt. Trị số áp lực trên mạng lưới cấp nước ở đài nước vượt quá chiều cao 
đài nước. Do đó đài nước phải đóng lại sau 10 phút bắt đầu xẩy ra đám cháy. Khi đó, lưu 
lượng và áp lực chữa cháy của mạng lưới do máy bơm chữa cháy áp lực cao đặt ở trong 
trạm bơm cấp II đảm nhiệm.

Áp lực của máy bơm chữa cháy áp lực cao tính theo công thức sau:

H'b=Znh- Z b +HCT+ I h 4 , (3.23)

Trong đó:

Znh - cốt mặt đất tại ngôi nhà bất lợi có xẩy ra đám cháy (m); 
z b - cốt trục của máy bơm chữa cháy áp lực cao (m);
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£h4 - tổng tổn thất áp lực trên đường ống từ trạm bơm đến ngôi nhà xẩy ra đám 
cháy (m);

Hct - áp lực cần thiết để chữa cháy (m), có thể tính theo công thức:

HCT = h ^ + h “  +h“ +h0 (3.24)

Ở đây:

hỊ£ - độ cao hình học tính từ mặt đất đến nơi xẩy ra đám cháy của ngôi nhà (đám 
cháy xẩy ra ở vị trí bất lợi nhất) (m);

h^r - áp lực cần thiết tại vòi phun chữa cháy để tạo ra cột nước đặc >10m, lấy như 

sau: Khi qcc — 5 //s, dvoi phun -  19mm thi hç-j- = 16,4m; khi CỊCC = 10 //s, dvoiphun = 

25mm thì h^r = 21m;

h ^ - tổn thất áp lực cục bộ tại họng chữa cháy (m): Khi qcc= 5//s thì h ^ = l ^ l,3m; 

khiqc, = 10//sthì h“  = 3-5m ;

ho - tổn thắt thuỷ lực trong các ống vải gai chữa cháy (m), có thể tính theo công thức:

ho = Sqx / x  q2cc , (m) (3.25)

(/ - chiều dài ống vải gai; qcc - lưu lượng nước chữa cháy; s0 - sức kháng đơn vị của 
ống lấy như sau: d = 50mm thì s0 = 0,015; d = 66mm thì s0 = 0,00385; d = 76mm thì 
So = 0,0015).

Hình 3 .1 1 . M ố i  q u a n  h ệ  v ề  á p  lự c k h i x ẩ y  ra  c h á y  tro n g  g iờ  d ù n g  n ư ớ c  lớ n  n h ấ t

51



Ở Việt Nam, hệ thống chữa cháy áp lực cao chưa được sử dụng trong hệ thống cấp 
nước đô thị. Mới chỉ áp dụng trong một số hệ thống cấp nước công nghiệp và hệ thống 
cấp nước cục bộ của các công trình công cộng quan trọng.

Trong trường hợp chữa cháy áp lực thấp, đường đo áp luôn thấp hơn so với trường 
họp chữa cháy áp lực cao và có thể nằm cao hơn hoặc thấp hơn mực nưốc cao nhất trong 
đài. Trong trường họp nằm cao hơn thì đài nước phải đóng lại như trường họp chữa cháy 
áp lực cao. Áp lực đẩy của máy bơm chữa cháy có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn áp 
lực đẩy của máy bơm nước sinh hoạt, do đó không cần dùng máy bơm chữa cháy riêng 
biệt mà nên kết họp hai loại máy bơm này theo bài toán kinh tế quản lý.

Áp lực của máy bơm chữa cháy áp lực thấp tính như sau:

Hb = Znh -  z b + Hct + Ih 3 , (m) (3.26)
Trong đó:

Hc t - áp lực cần thiết tại họng cứu hoả cạnh ngôi nhà xẩy ra đám cháy. Theo 

TCXD 33-85 thì HCT> 10m;
Xh3 - tổn thất áp lực trên đường ống tính từ trạm bơm đến họng cứu hoả tại điểm 

có cháy.
Áp lực cần thiết để dập tắt đám cháy do máy bơm lưu động tạo ra. Ở ta, hệ thống 

chữa cháy áp lực thấp được áp dụng rộng rãi đối với hệ thống cấp nước các đô thị.

3.4.6. Mối quan hệ về áp lực khi có đài nước đặt ở cuối mạng lưới

Lợi dụng địa hình và để giảm chiều cao xây dựng, đài nước có thể đặt ở phía đối diện 
với nguồn cung cấp nước, trong trường họp này ta gọi mạng lưới có đài đặt ở cuối.

* Mối quan hệ về áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất
Trong giờ dùng nước lớn nhất, nước cung cấp cho mạng lưới từ trạm bơm và từ đài 

nước. Do hai nguồn đối diện nhau nên sẽ hình thành một biên giới phân chia hai phần. Biên 
giói cấp nước không cố định mà phụ thuộc vào lưu lượng cấp vào mạng lưới từ phía trạm 
bơm II và phía đài nước và căn cứ vào lưu lượng dọc đường đơn vị để định vi trí các điểm 
của biên giới trên từng đoạn ống chính và các điểm kết thúc dùng nước (xem hình 3.12).

Hình 3 .1 2 .  Hệ th ố n g  c ấ p  n ư ớ c  c ó  đ à i  ở  c u ố i  ( g i ờ  d ù n g  n ư ớ c  lớ n  n h ấ t)  

1. Trạm bơm cấp II; 2. đài nước.
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Mối liên hệ giữa các công trình trong hệ thống cấp nước về mặt áp lực khi đài ở cuối 
mạng lưới thể hiện trên hình 3.13.

Hình 3.13. M ố i q u a n  h ệ  g iữ a  c á c  c ô n g  tr ìn h  tro n g  

h ệ  th ố n g  c ấ p  n ư ớc v ề  á p  lự c kh i đ à i  đ ặ t  ở  c u ố i m ạ n g  lư ớ i

Trong giờ dùng nước lớn nhất, chọn ngôi nhà bất lợi nằm trên biên giới cấp nước. Từ 
hình 3.13, ta thấy đường đo áp có dạng gẫy khúc thấp dần từ phía trạm bơm và đài nước 
đến ngôi nhà bất lợi nhất. Từ đó có thể xác định được chiều cao của đài nước và áp lực 
công tác của máy bơm.

Hd=Znh- Z d+ H S + a 1 (m)

Hb = Znh- Z b+Hÿ+i :h2 (m)

* Mối quan hệ về áp lực khi có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất

Trường hợp có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất, ta giả thiết các đám cháy xẩy ra tại 
các điểm bất lợi trên ranh giới cấp nước về phía xa đối với trạm bơm II. Trạm bơm cấp II 
có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ lượng cho các đối tượng tiêu dùng, đồng thời cung cấp đủ 
lượng nước chữa cháy. Trường hợp này sau 10 phút khi đám cháy xẩy ra, đài nước 
không tham gia vào việc chữa cháy mà chỉ làm nhiệm vụ điểu hoà lưu lượng.

Đường đo áp trong trường hợp này tương tự trường hợp đài đặt đầu mạng lưới (xem 
hình 3.13).

Nếu chữa cháy áp lực thấp thì HCl < Hq nên khi có cháy xẩy ra không cần đóng đài 
nước. Máy bơm trong trường hợp này có gắng kết hợp với máy bom sinh hoạt. Nếu chữa

(3.27)

(3.28)
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cháy áp lực cao thì Hq  > Hq nên khi có cháy xẩy ra, sau 10 phút phải đóng đài nước lại. 
Máy bơm chữa cháy trong trường hợp này khó có thể kết hợp với máy bom sinh hoạt.

* Mối quan hệ về áp lực trong giờ vận chuyển nước lớn nhất:

Trường họp vận chuyển nước lớn nhất, nước do trạm bơm II cấp cho mạng lưới, phần 
thừa chảy xuyên qua mạng lưới lên đài. Đường đo áp trong trường hẹp này có độ dốc 
nghiêng về phía đài nước và thường nằm cao hơn đường đo áp trong giờ dùng nước lớn 
nhất (xem hình 3.13).

Áp lực công tác của máy bơm trong giờ vận chyển lớn nhất có thể tính theo công thức:

HIe =  z d -  z b + Hd + hd + Zh3 (m) (3.29)

Trong đó:

Zh3 - tổn thất áp lực trên đường ống từ trạm bơm đến đài nước.

3.4.7. Mối quan hệ về áp lực khi mạng lưới có đài nước đặt ở giữa

Đây là trường hẹp đặc biệt của mạng lưới mà mối quan hệ về áp lực giống với trường 
hợp đài nước đặt ở cuối mạng lưới (xem hình 3.14).

Trường hợp dùng nước lớn nhất, đường đo áp có dạng gẫy khác. Trạm bơm cấp II và 
đài nước cùng cung cấp nước cho mạng lưới và ngôi nhà ở vị trí bất lợi nhất (cao nhất và 
xa nhất của mạng lưới).

Hình 3.14. M ố i q u a n  h ệ  v ề  á p  lự c  k h i m ạ n g  lư ớ i c ó  đ à i  d ặ t  ở  g iữ a

Trong giờ vận chuyển nước lớn nhất, trạm bơm cấp II vừa phải cung cấp cho mạng 
lưới vừa phải đưa nước lên đài, đường đo áp thường cao hơn so với giờ dùng nước 
lớn nhất.

Trường hợp có cháy xẩy ra trong giờ dùng nước tối đa, ngôi nhà có cháy chọn ở vị trí 
bất lợi và xa nhất đối với trạm bơm II, sau 10 phút khi có cháy vẫn phải đóng đài nước.
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3.4.8. Một số trường hợp đặc biệt khác

* Hệ thống không có đài nước

Trong một số trường hợp, khi chế độ tiêu thụ nước của đối tượng dùng nước luôn điều 
hoà (cấp nước cho sản xuất) hoặc trường hợp hệ thống cấp nước tự chảy thì không cần 
đài nước. Trong trường hợp đó trạm bơm cấp II thiết kế sát với chế độ tiêu thụ nước như 
đối với nước sản xuất hoặc bể chứa nước sạch đóng vai trò như đài nước (hệ thống cấp 
nước tự chảy).

* Hệ thống có nhiều nguồn cấp nước

Các thành phố lớn thường sử dụng nhiều nguồn từ các trạm cấp nước, các đài 
nước...Ví dụ như ở Hà Nội và TP Hổ Chí Minh. Trong giờ dùng nước lớn nhất, tất cả 
các nguồn nước đều phải cung cấp cho mạng lưới. Do đó trên mạng lưới hình thành 
nhiều biên giới cấp nước và các biên giới này luôn thay đổi khi có một sự thay đổi dù 
nhỏ của một trong những nguồn cấp nước. Việc chọn chính xác vị trí bất lợi nhất trên 
các ranh giới cấp nước để xác định Hb, Hđ là rất phức tạp. Thường người ta lựa chọn vị 
trí đài nước ở ngay trong trạm xử lý họăc trên ranh giới cấp nước.

Việc tính toán mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước tương tự như trường hợp đài đặt ở 
cuối mạng lưới, nhưng khó khăn hơn nhiều nhất là mạng lưới có nhiều vòng cấp nước. 
Hiện nay đã có chương trình tính toán trên máy tính điện tử nên việc tính toán gặp thuận 
lợi, tuy nhiên việc điều hành quản lý mạng lưới còn phụ thuộc vào tình hình thực tế và 
kinh nghiệm quản lý.

Hệ thống phân khu

Các đô thị hoặc đối tượng cấp nước có thể có địa hình phức tạp, cao độ chênh lệch 
nhau nhiều hoặc trong đó các đối tượng dùng nước có yêu cầu áp lực tự do khác nhau 
(cấp nước cho sản xuất...). Trong những trường hợp như vậy nếu thiết kế hệ thống cấp 
nước tập trung sẽ không kinh tế hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Khi đó đô thị 
hoặc đối tượng cấp nước thường được phân thành các khu vực cấp nước.

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể có thể sử dụng một trong các sơ đồ sau: sơ đổ phân 
khu nối tiếp; sơ đồ phân khu song song.

- Sơ đồ phân khu nối tiếp:

Sơ đồ phân khu nối tiếp thường được sử dụng khi đô thị phát triển theo hướng vuông 
góc với đường đồng mức (xem sơ đồ hình 3.15). Biên giới phân chia khu vực được xác 
định theo công thức:

Hmax — (Zmax Zmin) + Htd + Ihmax 
AZ = (Zmax — z min) = Hmax — Htd + £h

Lmax (3.30)

(3.31)
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Trong do:

Hmax- ap lire Ion nha't 6 diu mang ludi (m);
Htd- ap lute tut do yeu cdu tai diem tinh toan (m); 
£h- ton theft ap lire trong mot khu vuc (m).

Hinh 3.15. So do cap nude phan khu nd'i tiep

Trong set d6 phan khu noi tiep, mang ludi khu vuc A se phai tai ca luru luong cho khu 
vuc B. Tram berm dau cung phai bom vcri luu luong cho ca hai khu vuc A va B. Tram 
bom cip nude cho khu vuc B co the bom true tiep tit dudng d'ng cua khu vuc A hoac qua 
be chiia trung gian.

So do phan khu nd'i tiep co uu diem giam duqc chi phi dien nang bom nudtc, song 
cong sua't cua bom tong ldfn. Kich thude mang ludfi khu vuc A lern, gia thanh xay dimg 
tang cao.

- Set do phan khu song song:

So do phan khu song song duqc ap dung khi qui hoach do thi phat trien theo hudng 
song song vdi duemg dong mute (hinh 2.16).

Hinh 3.16. So do phan khu song song

56



Sơ đồ phân khu song song có ưu điểm là cấp nước an toàn hơn so với sơ đồ phân khu 
nối tiếp vì mỗi khu vực có trạm bơm cấp riêng, nhược điểm là giá thành xây dựng cao.

VI DỤ 2: Xác định hệ số Kgiờmax với số liệu đầu vào xem ví dụ 1.

Bài giải:

Đô thị thuộc thị trấn có số dân cư là 60000 người. Chọn amax = 1,45; ßmax= 1,14 (bảng 
3.1 chương 3):

kgiờ max = «max ßmax = 1,45 X 1,14-1,7

VÍ DỤ 3:

Lập bảng thống kê lưu lượng tiêu thụ theo giờ trong ngày và vẽ biểu đổ tiêu thụ nước 
(theo số liệu của ví dụ 1 và 2).

Bài giải:

Từ kết quả của ví dụ 1 và 2, ta có thể lập bảng thống kê lưu lượng nước tiêu thụ theo 
giờ trong ngày (bảng 3.7).

Trong bảng 3.7:

- Kết quả ở cột 2 lấy theo bảng 3.2 với hệ số không điều hoà giờ lớn nhất kroax h = 1,7.
- Kết quả ở cột 3 lấy bằng tích số của cột 2 với lưu lượng ngày lớn nhất của nước thải 

đô thị. Ví dụ vào lúc 0-1 h, phần trăm lưu lượng tiêu thụ so với lưu lượng ngày là 1%, ta 
có: 1%X 12150= 121,5 m7h.

- Kết quả ở cột 4 lấy bằng tích số của hộ số a=l,l với lưu lượng ở cột 3. Ví dụ vào lúc 
0-1 h: 121,5x1,1 = 133,65 mVng.đ.

- Kết quả ở cột 5 và cột 6 lấy bằng tỉ số giữa lượng nước tưới đường hoặc tưới cây 
trong ngày chia cho tổng giờ tưới theo kế hoạch.

- Kết quả ở cột 7 lấy bằng tỉ số giữa lượng nươc sản xuất trong ngày vói số giờ làm 
việc của công nhân trong nhà máy (1 ca = 8 tiếng ngày từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 
đến 16 giờ): 800/8 = 100 m3/h.

- Kết quả cột 8 và 10 lấy bằng phần trăm lượng nước sinh hoạt của công nhân trong 
ca làm việc với hệ số k = 2,5 cho phân xưởng nóng và k = 3,0 cho phân xưởng lạnh 
(bảng 3.4). Ví dụ vào lúc 9-10 giờ, theo bảng 3.4: lượng nước tiêu thụ của phân xưởng 
toả nhiệt chiếm 6% Qca, lượng nước tiêu thụ của phân xưởng lạnh 9% Qca.

- Kết quả cột 9 và 11 lấy bằng qui đổi từ cột 8 và 10 sang đơn vị m3.
- Kết quả cột 12 và 13 lấy bằng lượng nước tắm sau mỗi ca làm việc tương ứng với 

PXN và PXL.
- Kết quả cột 14 lấy bằng tổng kết quả của các cột 4,5, 6 ,7 ,9 ,11,12, và 13.
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- Kết quả cột 15 lấy bằng lượng nước tương ứng theo các giờ ở cột 14 nhân với hệ số 
dự phòng do rò rỉ (b = 1.15).

- Kết quả của cột 16 lấy bằng cách nhân lưu lượng ở cột 15 vói 100 rồi đem chia cho 
tổng số các kết quả ở cột 15.

Từ kết quả ở cột 16 của bảng 3.7 có thể dựng được biểu đồ tiêu thụ nước theo các giờ 
trong ngày như ở hình 3.13.

VÍ DỤ 4:

Xác định dung tích đài và bể chứa nước (số liệu lấy theo ví dụ 3).
Bài giải:

1. Xác định dung tích đài nước:

Dùng phương pháp lập bảng thống kê như giới thiệu ở bảng 3.8. 

Dung tích đài nước xác định theo công thức 3.7:

wđ = wđh + wcc10phu\m3

Trong đó: wdh = 2,97x17738,75
100

= 526,84 m3

WjL°phun - dung tích nước phục vụ chữa cháy trong 10 phút trước khi máy bơm 
chữa cháy làm việc:

= qcc -n. 10.60 = 6 = 0,6 X 2 X 30 = 36 m3
1000

Ở đây:

qcc - tiêu chuẩn chữa cháy; qcc = 30 //s (bảng 1.4 đối với đô thị loại bốn có 60000 
người); n - số đám cháy lấy bằng 2 (bảng 1.4).

Vậy dung tích đài nước là:

wd = 526,84 + 36 = 562,84 m3, lấy bằng; wd = 565 m3

2. Xác định dung tích bể chứa nước sạch:

Dung tích bể chứa nước sạch có thể xác định theo phương pháp lập bảng thống kê 
dựa vào chế độ công tác của trạm bơn cấp I và cấp II (bảng 3.9).

Theo bảng thống kê, dung tích điều hoà lớn nhất của bể chứa là 25,62%Qngd, vậy theo 
công thức 3.7, ta có dung tích của bể chứa nước sạch là:

w bc = wdh + wtc = 25,62 Qngd/100 + 10,8xnxqcc =

= 25,62 X 17738,75/100 + 10,8 X 2 X 30 = 5192,67 m3;

chọn: wbc = 5200 m3.

58



Bảng 3.7. Thống kê lưu lựơng nước tiêu thụ theo gìơ trong ngày dùng nước nhiều nhất

Qsh Nước tưới
QCNsx

m5

QtNsh ____ Q CN,a Lưu lượng tổng cộng
Giờ K giờ=  1,4

aụsn
rn3 Đường Cây PXN PX, PXN PX, m3

%'Qngd%Qsh ms m3 m 3 % m3 % m3 % m3 ZQ bEQ
0..1 1 121.50 133.65 0 0 133.65 153.70 0.87
1..2 1 121,50 133.65 0 0 133.65 153.70 0.87
2 .3 1 121.50 133.65 0 0 133.65 153.70 0.87
3..4 1 121.50 133.65 0 0 133.65 153.70 0.87
4..5 2 243.00 267.30 0 0 267.30 307.40 1.73
5..6 3 364.50 400.95 0 0 400.95 461.09 2.60
6 .3 5 607.50 668.25 97.20 0 0 765.45 880.27 4.96
7..8 6.5 789.75 868.73 97.20 0 0 965.93 1110.81 6.26
8..9 6.5 789.75 868.73 91.13 100.00 0 0 6 0.6 1060.46 1219.52 6.87

9..10 5.5 668.25 735.08 91.13 100.00 6 0.42 9 0.9 927.53 1066.65 6.01
10..11 4.5 546.75 601.43 91.13 100.00 12 0.84 12 1.2 794.60 913.78 5.15
11..12 5.5 668.25 735.08 91.13 100.00 19 1.33 16 1.6 929.14 1068.51 6.02
12..13 7 850.50 935.55 91.13 100.00 15 1.05 10 1 1128.73 1298.04 7.32
13..14 7 850.50 935.55 91.13 100.00 6 0.42 10 1 1128.10 1297.32 7.31
14..15 5.5 668.25 735.08 91.13 100.00 12 0.84 12 1.2 928.25 1067.48 6.02
15..16 4.5 546.75 601.43 91.13 100.00 19 1.33 16 1.6 795.49 914.81 5.16
16..17 5 607.50 668.25 97.20 11 0.77 9 0.9 12 16 795.12 914.39 5.15
17..18 6.5 789.75 868.73 97.20 0 0 965.93 1110.81 6.26
18..19 6.5 789.75 868.73 97.16 0 0 965.89 1110.77 6.26
19..20 5 607.50 668.25 0 0 668.25 768.49 4.33
20..21 4.5 546.75 601.425 0 0 601.43 691.64 3.90
21..22 3 364.50 400.95 0 0 400.95 461.09 2.60
22..23 2 243.00 267.3 0 0 267.30 307.40 1.73
23..24 1 121.50 133.65 0 0 133.65 153.70 0.87
Cộng 100% 12150 13365 729.04 485.96 800 100% 7 100% 10 12 16 15425.00 17738.75 100%

1/1
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Bảng 3.8. Bảng xác định dung tích điều hoà của đài nước

Giờ
trong ngày

Lưu lượng 
nước tiêu 

thụ(%Qnđ)

Lưu lượng 
bơm cấp II

(% Q n g d )

Lượng nước 
vào đài

(% Q „ g d )

Lượng nước 
ở đài ra
(% Q n g d )

Lượng nước còn 
lại ở trong đài

(% Q n g d )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0-1 0.87 1.1 0.23 1.37

1-2 0.87 1.1 0.23 1.60

2-3 0.87 1.1 0.23 1.83

3-4 0.87 1.1 0.23 2.07

4-5 1.73 2.1 0.37 2.44

5-6 2.60 2.1 0.50 1.94

6-7 4.96 6 1.04 2.97

7-8 6.26 6 0.26 2.71
8-9 6.87 6 0.87 1.84

9-10 6.01 6 0.01 1.82

10-11 5.15 6 0.85 2.67
11-12 6.02 6 0.02 2.65
12-13 7.32 6 1.32 1.33
13-14 7.31 6 1.31 0.02
14-15 6.02 6 0.02 0.00
15-16 5.16 6 0.84 0.84
16-17 5.15 6 0.85 1.69
17-18 6.26 6 0.26 1.43

18-19 6.26 6 0.26 1.16

19-20 4.33 6 1.67 2.83
20-21 3.90 2.1 1.80 1.03
21-22 2.60 2.1 0.50 0.53
22-23 1.73 2.1 0.37 0.90
23-24 0.87 1.1 0.23 1.13
Tổng 100 100
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Bảng 3.9- Bảng xác định dung tích điều hoà của bể chứa nước sạch

Giờ
trong
ngày

Lưu lượng nước 
bơm cấp II

( % Q n Sd)

Lưu lượng 
bơm cấp I

( % Q„gd)

Lưu lượng 
vào bể chứa 

(% Q n g đ )

Lượng nước 
ra bể chứa
(%Qngd)

Lượng nước còn 
lại trong bể

(% Q „ g d )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0-1 1.1 4.16 3.06 12.3
1-2 1.1 4.16 3.06 15.36

2-3 1.1 4.16 3.06 18.42

3-4 1.1 4.16 3.06 21.48

4-5 2.1 4.17 2.07 23.55

5-6 2.1 4.17 2.07 25.62

6-7 6 4.17 1.83 23.79

7-8 6 4.17 1.83 21.96

8-9 6 4.17 1.83 20.13

9-10 6 4.17 1.83 18.3

10-11 6 4.17 1.83 16.47

11-12 6 4.17 1.83 14.64

12-13 6 4.17 1.83 12.81

13-14 6 4.17 1.83 10.98

14-15 6 4.17 1.83 9.15

15-16 6 4.17 1.83 7.32

16-17 6 4.17 1.83 5.49

17-18 6 4.17 1.83 3.66

18-19 6 4.17 1.83 1.83

19-20 6 4.17 1.83 0

20-21 2.1 4.16 2.06 2.06

21-22 2.1 4.16 2.06 4.12

22-23 2.1 4.16 2.06 6.18

23-24 1.1 4.16 3.06 9.24

Tổng 100 (100)
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Hình 3 .1 7 .  B iể u  đ ồ  t iê u  th ụ  n ư ớ c  th e o  c á c  g iờ  tr o n g  n g à y

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Sơ đồ hệ thống cấp nưóc đô thị và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong 
hệ thống.

2. Cho biết việc phân loại hệ thống cấp nước.

3. Xác lập chế đô tiêu thụ nước của đô thị

4. Xác lập chế độ bơm nước cấp II.

5. Trình bày mối quan hệ giữa các công trình cấp nước về phương diện lưu lượng. 
Cho biết các công trình chính điều hoà lưu lượng.

6. Phương pháp xác định dung tích điều hoà của bể chứa nước sạch.

7. Mối quan hệ về phương diện áp lực khi mạng lưới có đài nước đặt ở đầu.

8. Mối quan hệ về phương diện áp lực khi mạng lưới có đài nước đặt ở giữa

9. Mối quan hệ về phương diện áp lực khi mạng lưới có đài nước đặt ở  cuối

10. Cho biết về hệ thống cấp nước có nhiều nguồn cấp nước và hệ thống cấp nước 
phân khu.
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Phần II

MẠNG Lưứl CẤP Nlíttc

Chương 4

THIẾT KÊ QUI HOẠCH MẠNG LƯỚI CÂP NƯỚC

4.1. MẠNG LƯỚI VÀ NHỮNG YÊU CẦU c ơ  BẢN Đ ối VỚI MẠNG LƯỚI

Mạng lưới cấp nước đô thị là hệ thống đường ống làm nhiệm vụ vận chuyển và phân 
phối nước tới các điểm tiêu dùng nước trong phạm vi đô thị.

Mạng lưới cấp nước là một trong những thành phân cơ bản của hệ thống cấp nước, nó 
liên quan trực tiếp tới các ống dẫn, trạm bơm cấp II, các công trình điều hoà, dự trữ (bể 
chứa nước sạch, đài nước).

Giá thành xây dựng mạng lưới chiếm khoảng 50 -í- 80% giá thành xây dựng của toàn 
bộ hệ thống cấp nước. Mạng lưới đường ống được đặt ngầm dưới đất, dọc theo các 
đường phố. Do đó công tác thi công, lắp đặt, quản lý, sửa chữa trong quá trình vận hành 
gặp nhiều khó khăn phức tạp. Chính vì vậy thiết kế mạng lưới hợp lý sẽ đem lại hiệu quả 
kinh tế cao trong xây dựng và vận hành quản lý hệ thống cấp nước.

Khi thiết kế mạng lưới, phải đảm bảo yêu cầu về lưu lượng, áp lực, thời gian, chi phí 
xây dựng và quản lý... Cụ thể như sau:

- Phải đảm bảo cung cấp nước đủ lưu lượng tới mọi đối tượng tiêu dùng nước dưới áp 
lực yêu cầu và chất lượng tốt.

- Phải đảm bảo cung cấp nước liên tục và chắc chắn tới mọi đối tượng tiêu dùng nước.

- Phải đảm bảo sao cho chi phí xây dựng và quản lý bản thân và những công trình liên 
quan là rẻ nhất.

Để thực hiện được những yêu cầu trên, trước tiên phải lựa chọn được hình dáng sơ đồ 
mạng lưới, vật liệu làm ống hợp lý, sau đó phải xác định được đường kính ống kinh tế.

4.2. PHÂN LOẠI Sơ Đ ổ MẠNG LƯỚI CÂP NƯỚC

Sơ đồ mạng lưới cấp nước có thể phân biệt thành 3 loại sau:
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- Sơ đồ mạng lưới cụt (hình 4.1) - là sơ đồ mạng lưới đường ống mà tại một điểm bất 
kỳ trên nó nước chỉ được cấp tới từ một hướng. Theo nguyên tắc này thì sơ đồ mạng lưới 
phân nhánh là sơ đồ mạng lưới cụt.

- Sơ đồ mạng lưới vòng (hình 4.2) - là sơ đồ mạng lưới đường ống khép kín mà tại 
một điểm bất kỳ trên nó nước được cấp tới ít nhất là từ hai hướng.

- Sơ đồ mạng lưới hỗn hợp - là sơ đồ kết bợp giữa sơ đồ mạng lưới vòng và mạng 
lưới cụt.

□  □  □  □ □ □ □
►  ĐN

Khu công nghiệp o o ,o 0 Khu cây xanh

Hình 4.1. S ơ  đ ồ  m ạ n g  lư ớ i c ụ t  Hình 4.2. S ơ  đ ồ  m ạ n g  lư ớ i v ò n g

Nguyên tắc làm việc của mạng lưới cụt là chỉ cho nước chảy đến một điểm bất kỳ nào 
đó theo một chiều nhất định và kết thúc tại các đầu mút của các tụyến ống. Vì vậy, tại 
một chỗ bất kỳ trên mạng lưới bị hư hỏng thì toàn bộ khu vực phía sau (theo hướng nước 
chảy) sẽ bị mất nước. Rõ ràng mức độ an toàn cấp nước là thấp, song mạng lưới cụt lại 
có ưu điểm là tổng chiều dài đường ống ngắn, công việc thiết kế, xây dựng, quản lý đơn 
giản và kinh tế. Sơ đồ mạng lưới cụt thường được áp dụng cho các thị trấn, thị tứ, các 
khu dân cư, những đối tượng dùng nước tạm thời (công trường xây dựng...), nói chung 
là những đối tượng có thể cho phép ngừng nước trong một thời gian nhất định đủ để sửa 
chữa những hư hỏng trên mạng lưới.

Nguyên tắc làm việc của mạng lưới vòng là cho nước cấp tới một điểm bất kỳ nào đó 
trên mạng lưới ít nhất là từ hai hướng khác nhau. Các tuyên ống của mạng lưới vòng đều 
liên hệ với nhau tạo thành các vòng khép kín liên tục, cho nên đảm bảo cấp nước an 
toàn. Chính vì lẽ đó mà tổng chiều dài đường ống thường lớn hơn, giá thành xây dựng và 
quản lý đắt hơn so với mạng lưới cụt. Trong mạng lưới vòng khi có sự cố xẩy ra hay cần 
ngắt một đoạn ống nào đó để sửa chữa thì nước vẫn có thể chảy theo một đường ống 
khác để cấp nước cho các đối tượng dùng nước phía sau. Ngoài ra, mạng lưới vòng còn 
có ưu điểm là có thể giảm bớt đáng kể hiện tượng nước va. Sơ đồ mạng lưói vòng được 
áp dụng rộng rãi trong cấp nước thành phố, khu công nghiệp và những đối tượng yêu cầu 
cấp nước liên tục và an toàn.
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Lựa chọn sơ đồ mạng lưới cụt hay sơ đồ mạng lưới vòng là căn cứ vào qui mô đô thị, 
mức độ yêu cầu cấp nước có liên tục hay không mà quyết định.

Trên thực tế, mạng lưới cấp nước của đô thị thường là một sơ đồ mạng lưới kết hợp 
của mạng lưới vòng và mạng lưới cụt. Các đường ống truyền dẫn, các đường ống chính 
và ống nối tạo thành các vòng khép kín, còn các ống phân phối và đặc biệt là các ống 
dịch vụ thì tạo thành các nhánh đưa nước vào các tiểu khu và các công trình.

Như vậy, các tuyến ống cấu thành mạng lưới tuỳ thuộc vào qui mô mạng lưới (qui mô 
đô thị) và cỡ ống (kích thước ống) thường chia thành hai cấp với qui mô nhỏ và ba cấp 
với qui mô lớn.

- Tuyến ống cấp I thường có đường kính D > 300 mm, làm nhiệm vụ truyền dẫn và 
điều hoà áp lực. Nước từ tuyến ống cấp I điều tiết lưu lượng và áp lực bằng các van cho 
tuyến ống cấp II ở những điểm nhất định theo từng khu vực.

- Tuyến ống cấp II thường có đường kính 150 - 250mm, làm nhiệm vụ dẫn và phân 
phối nước cho các khu vực, đấu nối với các tuyến cấp III bằng tê chờ.

- Tuyến ống cấp III còn gọi là tuyến ống dịch vụ, là mạng lưới cụt dạng nhánh cây, 
gồm các tuyến ống có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150mm, dẫn nước vào các khu 
nhà ở, các đối tượng và các hộ dùng nước. Các nhánh lấy nước được phép đấu trực tiếp 
vào tuyến ống cấp III.

Theo TCXDVN 33-2006 thì mạng lưói cụt chỉ được phép áp dụng trong các trường hợp:

- Cấp nước sản xuất khi được phép dùng để sửa chữa;

- Cấp nước sinh hoạt khi đường kính không lón hơn 100 mm;

- Cấp nước cho điểm dân cư số dân dưới 5.000 người với tiêu chuẩn cấp nước chữa 
cháy 10 //s nếu với chiều dài không quá 300 m. Trong trường hợp này cần được phép 
của cơ quan phòng chống cháy, đồng thời phải có dung tích trữ nước cho chữa cháy;

- Cấp nước chữa cháy khi chiều dài không quá 300 m.

- Phân đợt xây dựng trước khi hoàn chỉnh mạng lưới vòng theo qui hoạch.

4.3. NGUYÊN TẮC QUI HOẠCH MẠNG LƯỚI CÂP NƯỚC

Để qui hoạch mạng lưới cấp nước đô thị phải tiến hành thu thập đầy đủ các số liệu về 
hiện trạng cấp nước và các tài liệu về qui hoạch kiến trúc, sự phân chia khu vực quản lý 
hành chính của đô thị... cho giai đoạn thiết kế. Sau đó cần xác định qui mô dùng nước 
cho giai đoạn thiết kế, xác định một cách chính xác chế độ tiêu thụ nước trong đô thị, 
chế độ làm việc của trạm bơm cấp II, dung tích của bể chứa và đài nước.

Căn cứ vào số liệu về nguồn nước, điều kiện địa chất thuỷ văn, cốt địa hình khu vực 
thiết kế và tìm hiểu kỹ bản đồ qui hoạch kiến trúc cho giai đoạn thiết kế để xác định tính

65



chất cấp nước của các đối tượng dùng nước, đồng thời xác định vị trí lấy nước, trạm xử 
lý, đài nước và các tuyến đường có cốt địa hình cao...

Sau khi đã làm xong các công việc kể trên, ta tiến hành qui hoạch mạng lưới (vạch 
tuyến mạng lưới), tức là xác định vị trí các tuyến ống, hình dáng nhất định của mạng 
lưới trên mặt bằng qui hoạch kiến trúc đô thị. Sự phân bố các tuyến ống cấp nước phụ 
thuộc vào các yếu tố sau:

1. Đặc điểm qui hoạch cấp nước của khu vực, sự phân bố các đối tượng dùng nước 
riêng lẻ, sự bố trí các tuyến đường, hình thù và kích thước các khu nhà ở, khu công 
nghiệp, công viên, cây xanh...

2. Sự có mặt của các chướng ngại vật thiên nhiên và nhân tạo khi đặt ống như: sông 
hồ, mương máng, đường sắt,...

3. Địa hình của khu vực (bằng phẳng, cao thấp, độ dốc lớn hay thoải...) so với nguồn 
cung cấp nước.

4. Vị trí nguồn, công trình điều hoà và dự trữ nước (bể chứa và đài nước).

5. Đặc điểm của khu vực, quản lý hành chính và cơ chế thị trường.

Khi vạch tuyến mạng lưới cần thấy hết ảnh hưởng của các yếu tố nói trên, phải cân nhắc 
kỹ lưỡng, triệt để lợi dụng địa hình của đô thị để bố trí tuyến ống một cách hợp lý nhất.

Thông thường khi thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị, người ta chỉ tính toán mạng 
lưới ống chính và ống nối. Nhiệm vụ chủ yếu của mạng lưới là vận chuyển nước tới các 
khu vực của đô thị, do đó vạch tuyến cần tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Mạng lưới cấp nước phải bao trùm tới tất cả các điểm dùng nước trong đô thị.

2. Các tuyến ống chính đặt theo các đường phố lớn, có hướng đi từ nguồn nước và 
chạy dọc đô thị theo hướng chuyển nước chủ yếu. Nếu có thể được các tuyến ống chính 
nên đặt theo tuyến đường có cốt địa hình cao để có thể tạo ra áp lực tự do cần thiết cho 
các điểm thấp mà áp lực trong các tuyến ống chính sẽ không cao tạo điều kiện cho 
những tuyến này làm việc tốt hơn. Dọc theo hướng tới điểm dùng nước lớn hay đài nước 
phải đặt ít nhất 2 tuyến song song. Số đường ống chính ít hay nhiều là tuỳ thuộc vào qui 
mô đô thị, sự phân bố các điểm dùng nước lớn và vị trí đài nước... Khoảng cách giữa hai 
đường ống chính theo TCXD 33-85 là 300 -ỉ- 600m và đường kính của chúng chọn tương 
đương để có thể thay thế nhau trong trường hợp xẩy ra sự cố (xem hình 4.3).

3. Các tuyến ống chính phải được liên hệ với nhau thành vòng khép kín bằng các ống 
nối. Các vòng cũng nên có hình dạng kéo dài theo hướng vận chuyển chính của mạng 
lưới. Khoảng cách giữa các ống nối lấy bằng 400 -ỉ- 800m hoặc tối đa là lOOOm.

4. Các đường ống chính phải được bố trí ít quanh co, gấp khúc sao cho chiều dài 
đường ống là ngắn nhất và nước chảy thuận chiều nhất.
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5. Các đường ống phải ít cắt ngang qua: các chướng ngại vật như đê, sông , hồ, đường 
sắt, nút giao thông quan trọng; những địa hình xấu như bãi lầy, đồi núi, bãi rác, nghiã 
địa, nơi xả nước bẩn của đô thị...

6. Khi vạch tuyến mạng lưới cấp nước cần nghiên cứu việc bố trí ống trên mặt cắt 
ngang của đường phố phù hợp với TCXD, phải có sự liên hệ chặt chẽ với việc bố trí và 
xây dựng các công trình kỹ thuật ngầm khác của đô thị ( cống thoát nước, cáp điện, cáp 
điện thoại, đường dẫn hơi đ ố t...) để có sự phối họp tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc xây dựng, quản lý về sau.

7. Khi ống chính có đường kính lớn và có nhiều điểm lấy nước, có thể bố trí thêm 
ống kép song song với ống chính để cung cấp nước cho các ống phân phối và bố trí các 
họng chữa cháy.

Ngoài các nguyên tắc nêu trên, khi qui hoạch mạng lưới cấp nước cần lưu ý:
- Qui hoạch mạng lưới cấp nước hiện tại phải quan tâm đến khả năng phát triển đô thị 

và mạng lưới trong tương lai.
- Khi qui hoạch cải tạo mạng lưới cần nghiên cứu sơ đồ mạng lưới hiện trạng về các 

mặt: vật liệu, đường kính ống, sức bền hiện tại của ống, tình hình thu hẹp đường kính 
lòng dẫn để tính toán, so sánh và lựa chọn phương án phù họp.

- Có thể qui hoạch theo nhiều phương án sơ đổ mạng lưới khác nhau mà vẫn thoả 
mãn các nguyên tắc vạch tuyến, Tuy nhiên cần lựa chọn phương án hợp lý và tối ưu nhất 
trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu về kinh tế và kỹ thuật.

- Hiệu quả của hệ thống cấp nước phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế tổ chức quản lý. 
Trong cơ chế thị trường, việc phân cấp quản lý theo khu vực hành chính đã được chứng 
minh là mang lại nhiều hiệu quả kinh tế xã hội. Do đó khi qui hoạch sơ đồ mạng lưới 
cấp nước cần chú ý tói tính chất riêng biệt này. Có thể phân biệt phương án sơ đồ qui 
hoạch mạng lưới cấp nước tối ưu trong xây dựng và hiệu quả trong xây dựng.
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Trong sơ đồ tối ưu về xây dựng thì khi qui hoạch cần cố gắng bám sát 7 nguyên tắc 
vạch tuyển đã nêu ở trên. Còn trong sơ đồ hiệu quả kinh tế, thì lấy các phường xã, các 
tiểu khu... (khu vực quản lý hành chính) làm đối tượng để thực hiện các nguyên tắc 
vạch tuyến. Thường mỗi khu vực bố trí thiết bị đo đếm nước riêng (ví dụ đồng hồ đo 
nước) phù hợp với cơ chế tổ chức quản lý đã lựa chọn.

Hình 4.4. Giới thiệu sơ đồ qui hoạch mạng lưới cho một đô thị (đô thị A).

4.4. Đ ộ  SÂU ĐẶT ỐNG VÀ CÁCH B ố TRÍ ỐNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

4.4.1. Độ sâu đặt ống

Độ sâu đặt ống (độ sâu chôn ống) được tính 
theo khoảng cách từ mặt đất thiết kế đến đỉnh ống 
(xem hình 4.5). Độ sâu chôn ống phụ thuộc vào 
tải trọng, nhiệt độ bên ngoài và các điều kiện địa 
phương khác như: mực nước ngầm, vị trí ống trên 
đường phố, thiết bị van, khoá...

77777777777)77777777777
h

O - ố n g  cấp nước

Hình 4.5

Độ sâu đặt ống không nên nhỏ quá dễ bị phá hoại bởi tải trọng động của phương tiện 
giao thông hoặc nhiệt độ nước trong ống dễ bị ảnh hưởng do nhiệt độ bên ngoài. Nhưng
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độ sâu chôn ống cũng không nên lớn quá sẽ làm tăng khối lượng đào đắp đất, chi phí tốn 
kém, thi công khó khăn, ống dễ bị xâm thực.

Trường hợp bình thường có thể lấy độ sâu đặt ống như sau:

Với ống có đường kính D < 300 mm, độ sâu đặt ống h > 0,8 m.

Với Ống có đường kính D > 300 mm, độ sâu đặt ống h > 1,0 m.

Khi ống cấp nước ở những nơi ít xe cộ đi lại (hay trên vỉa hè) thì độ sâu đặt ống có 
thể giảm đi, nhưng không được nhỏ hơn 0,5 m.

4.4.2. Nền đặt ống

Trong điều kiện thông thưòng, ống cấp nước có thể đặt trực tiếp trên nền đất tự nhiên. 
Tại những nơi đất quá rắn khó làm phẳng thì có thể làm đệm cát như ở hình 4.6a. Tại 
những nơi đất yếu như: bãi lầy, hồ ao, đất dễ lún sụt, có hiện tượng trượt hay cát chảy... 
thì cần phải gia cố nền nhân tạo để đặt ống (xem hình 4.6b).

Nền nhân tạo có thể là cát, bê tông gạch vỡ, bê tông đá dăm. Nhiều trường hợp đất 
yếu cần phải gia cố nền nhân tạo bằng các cọc tre hoặc cọc bê tông cốt thép... Như vậy, 
tuỳ theo tình hình địa chất cụ thể của từng nơi và yêu cầu kỹ thuật mà quyết định loại 
nền cho ống.

Đối với ống bê tông cốt thép, do trọng lượng lớn và dễ bị tổn thương do những tác 
động bên ngoài nên thường phải có nền nhân tạo bằng bê tông dọc theo chiều dài ống, 
đảm bảo cho ống lún đều.

H ìn h  4 .6 . N ề n  đ ặ t  ố n g  c ấ p  nư ớc

a )  Ố n g  đ ặ t  tr ê n  n ền  c á t  h o ặ c  đ á  d ă m ; b )  Ố n g  đ ặ t  trê n  n ền  b ê  tô n g ;

1. Cát hay đá dăm; 2. Lỗ tiêu nước; 3. Bêtông mác 50

4.4.3. Bố trí ống trên đường phô

Bố trí ống cấp nước trên đường phố phải tuân theo các điều kiện sau:

Không đặt nông quá để tránh tải trọng động của các phương tiện giao thông (xe cộ đi 
lại làm vở ống) và tránh ảnh hưởng của thời tiết.
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Không đặt sâu quá để tránh đào đắp nhiều. Trong điều kiện bình thường ở ta có thể 
lấy độ sâu chôn ống khoảng 0,8 -ỉ- l,0m.

Thường đặt song song vói cốt mặt đất thiết kế, có thể đặt ở mép đường, trên phần vỉa 
hè và phải bố trí sao cho có thể dốc sạch từng đoạn ống khi cần thiết và có thể xả được 
không khí bị tích tụ trong mạng lưới để tránh hiện tượng giảm lưu lượng dòng chảy và 
nước va. Muốn vậy thì dọc theo chiều dài ống cấp nước phải thiết kế theo đường gẫy 
khúc, và đặt van xả khí ở điểm cao và đặt van xả bùn cặn ở điểm thấp (xem hình 4.7a).

Có thể bố trí đối xứng hoặc không đối xứng nhau theo mặt cắt ngang đường phố (xem 
hình 4.7b, c). Khoảng cách giữa mặt ngoài của ống tới các công trình và đường ống, 
đường dây kỹ thuật khác phải tuân theo qui đinh trong TCXD 33-85.

Ví dụ: Khi đường ống cấp nước đật song song với cống thoát nước bẩn có cùng độ 
sâu, thì khoảng cách giữa hai thành ống tính theo mặt bằng phải > l,5m với ống có 
D < 200mm và > 3,Om với ống có D > 200mm. Nếu ống cấp nước đặt dưới cống thoát 
nước bẩn thì khoảng cách đó phải được tăng thêm, đồng thời trong điều kiện thông 
thường phải có ống bọc ngoài với chiều dài > 3,Om về mỗi phía tính từ chỗ giao nhau. 
Khoảng cách theo chiều đứng khi ống cấp nước nằm ở phía trên công thoát nước bẩn 
phải không nhỏ hon 0,4m. Nếu ống cấp nước giao nhau với cáp điện thì khoảng cách tối 
thiểu theo chiều đứng > 0,5m và v.v... Cách bô' trí ống cấp nước kết hợp với các đường 
ống khác trên đường phố giới thiệu ở hình 4.7 b, c.

Trong các xí nghiệp công nghiệp hoặc thành phố lớn, trên đường phố thường có nhiều 
loại đường ống khác nhau (cấp, thoát nước, hơi đốt, điện, điện thoại,...) thì có thể bố trí 
chúng chung trong hầm ngầm kỹ thuật bằng bê tông cốt thép (tuy nen kỹ thuật). Bố trí 
như vậy sẽ tạo được sự gọn gàng, diện tích choán chỗ ít, dễ dàng thăm nom sửa chữa, ít 
bị nước ngầm xâm thực. Tuy nhiên vốn đầu tư sẽ lớn, do đó khi có điều kiện mới áp 
dụng và phải cân nhắc kỹ lưỡng về kinh tế kỹ thuật mới quyết định được. Hình 4.8 giới 
thiệu cách bố trí ống cấp nước chung với các đường ống, đường dây kỹ thuật khác trong 
hầm ngầm kỹ thuật.

- Khi ống đi qua sông hồ hay đầm lầy, có thể đặt ống trực tiếp gối lên hai bờ (nếu 
sông, hồ hẹp) hoặc làm một cầu cạn để đặt ống. Nếu sông hồ rộng, người ta cho ống 
chui dưới đáy dưới dạng diu ke. Nếu trường hợp có cầu giao thông qua lại có thể gắn 
ống trên cầu dưới dạng kết cấu treo. Trong những trường hợp này người ta thường dùng 
ống bằng thép để vận chuyển nước.

Thông thường diu ke được xây hai tuyến song song để đề phòng khi có sự cố. Hai đầu 
điuke có giếng thăm, trong đó bố trí đầy đủ khoá van, van xả khí ở đầu cao, van xả cặn ở 
đầu thấp, Chiều sâu đặt ống điuke tính từ đáy sông hổ đến đỉnh ống không nhỏ hơn 
0,5m, khoảng cách giữa hai tuyến > l,5m.
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a)
Van xả khí

*  Van xả cặn

Hình 4 .7 . S ơ  đ ồ  b ố  t r í  ố n g  c ấ p  nư ớc trê n  m ặ t b ằ n g  v à  m ặ t c ắ t  n g a n g  đ ư ờ n g  p h ố

G h i ch ít ch o  b y  1. dây điện; 2. dây điện thoại; 3. dây điện cho xe điện; 4. dây điện; 5. bó vỉa; 
6. ong cấp nước khu vực; 7. ống cấp chính; 8. cống nước thải; 10. ống cấp nhiệt; 11 ống cấp hơi.

G h i ch ít ch o  c ) l .  dây điện hạ thế; 2. dây điện cao thế; 3. dây điện thoại; 4. ống cấp nhiệt; 5. ông 
cấp hơi đốt; 6. ống cấp nước; 7. cống thoát nước bẩn; 8. cống thoát nước mưa; 9. dự trữ
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H ìn h  4 .8 :  B ô ' t r í  ố n g  t r o n g  h ầ m  n g ầ m  k ỹ  th u ậ t  

a )  H ầ m  n g â m  h ìn h  tr ò n  b ố  t r í  c h u n g ;  b )  H ầ m  n g ầ m  h ìn h  c h ữ  n h ậ t.

Hình 4.9 giói thiệu sơ đồ bố trí ống cấp nước đi qua sông dưới dạng điuke.

- Khi ống di qua đường sắt, đường ô tô cao tốc, thì không được đặt ống trực tiếp ở 
trong đất mà phải đặt trong đường hầm đặc biệt (tuynen) hay trong ống bọc bằng thép 
để tránh tác động của các tải trọng động trên mặt đường làm bể vỡ ống. Ở hai đầu 
đoạn ống đi qua đường phải bố trí giếng thăm, trong đó bố trí đầy đủ khoá, van (van xả 
khí ở  đầu cao, van xả cặn ở  đầu thấp) để tiện cho việc sửa chữa và thau rửa đường ống 
khi cần thiết, ống đi qua đường sắt, đường ôtô làm bằng sắt và phải có biện pháp 
chống ăn mòn.

113.00

H ìn h  4 .9 .  Đ iu k e  q u a  s ô n g

1. Ống thép hàn; 2. Kề đá; 3. Gia cố bờ sông; 4. H ố tiêu năng; 5 ố n g  xả
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4.5. CHI TIẾT HOÁ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

Mục đích của việc thiết kế chi tiết hoá mạng lưới là thể hiện được biện pháp nối ống, 
các phụ tùng và thiết bị dùng để lắp đặt, khai thác và quản lý mạng lưới, thể hiện được 
chi tiết các nút trên mạng lưới. Tất cả các chi tiết đều thể hiện bằng các ký hiệu thiết kế 
đã qui định.

Hình 4.10 giới thiệu sơ đồ ống qua đường sắt, đường ô tô cao tốc.

H ìn h  4 .1 0 . S ơ  đ ồ  b ố  tr í  ố n g  q u a  đư ờn g  sắ t, đư ờ n g  ô tô  

a )  K h i đ ư ờ n g  r a y  h o ặ c  đ ư ờ n g  ô tô  p h ả i  tô n  c a o ;  b )  K h i dư ờn g  r a y  h o ặ c  đ ư ờ n g  ô  tô  p h ả i  h ạ  th ấ p :

1. Ống công tác- 2. ống bao bằng kim loại; 3. Các giếng thăm; 4. Van xả khí; 5. Van xả cặn; 6. Vòng đệm 
kín (để tranh cho nưốc không chảy về đầu cao khi có sự cố xẩy ra); Lp.m- chiều dàiđoạn ống để sửa chữa, 

L > lOnv H,- khoảng cach từ bệ đường ray đến đỉnh ống bao ( lị, >2,Om; h - chiểu sâu đặt ống).

Bản vẽ chi tiết hoá mạng lưới là bản vẽ dùng để thi công. Dựa vào nó, ta có thể lập 
bảng thống kê tiên lượng về số lượng vật liệu đường ống cũng như thiết bị, phụ tùng 
của mạng lưới phục vụ cho việc tính dự toán và chuẩn bị mặt bằng cho việc thi công 
mạng lưới.
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Khi lắp đặt thiết bị, phụ tùng ở các nút và toàn mạng lưới, phải đảm bảo theo nguyên 
tắc: có thể tách từng đoạn của mạng lưới để sửa chữa với mức độ ít ảnh hưởng nhất đến 
việc cung cấp nước cho toàn mạng lưối.

Để chi tiết hoá mạng lưới, có thể tiến hành từ các van hoặc các họng cứu hoả, các nút 
và xác định kích thước hố van và thiết kế hố van.

Đối với ống gang và ống bê tông cốt thép phải thiết kế thật chi tiết, còn đối với ống 
thép có thể đơn giản hơn vì có thể cắt hàn tại chỗ

Hình 4.11 giói thiệu chi tiết hoá một vòng kín của mạng lưới cấp nước.

Hình 4.11. S ơ  đ ồ  c h i  t i ế t  k o á  m ộ t  v ò n g  k ín  m ạ n g  lư ớ i c ấ p  nư ớ c

CÂU HỞI ÔN TẬP:

1. Phân loại sơ đồ mạng lưới cấp nưóe đô thị.

2. Nêu các nguyên tắc qui hoạch (vạch tuyến) mạng lưới cấp nước.

3. Độ sâu chôn ống và cách bố trí ống trên mặt cắt ngang và mặt cắt dọc đường phố.

4. Thẹ hiện chi tiết hóa một vòng mạng lưới.
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